
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯNG YÊN 

THƯ VIỆN TỈNH 

 

 

 

 

 

 

THƯ MỤC 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

  
 

 

 

 

ĐỢT 2 – NĂM 2018 

 

 

 

 



MỤC LỤC 

 

 Trang 

I. Các vấn đề chung 1 

II. Triết học. Tâm lý học 1 

III. Tôn giáo 4  

IV. Khoa học xã hội 6 

V. Ngôn ngữ 12 

VI. Khoa học tự nhiên 12 

VII. Công nghệ. Các khoa học ứng dụng 13 

VIII. Nghệ thuật. Vui chơi giải trí 15 

IX. Văn học 16 

X. Lịch sử. Địa lý 47 

  

 

 



Trang 1 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

1/.  Bách khoa toàn thƣ đầu đời - Biết tất tần tật mọi điều quanh em : Dành cho tuổi 3+ /  Giulia 
Bartolozzi, Mariagrazia Bertarini, Andrea Muzzi... ; Cao Thu Thuỷ dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. 
- 122tr. : tranh vẽ ; 24cm  

2/. DICKINS, ROSIE.  Tớ học lập trình : Làm quen với lập trình Scratch / Rosie Dickins, Louie Stowell, 
Jonathan Melmoth ; Minh hoạ: Shaw Nielsen ; fyzd dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 95tr. : hình vẽ ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 92-95  

3/. VŨ BẰNG.  Bốn mƣơi năm "nói láo" / Vũ Bằng ; Minh hoạ: Tạ Tỵ. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2015. - 
428tr. ; 21cm. - (Việt Nam danh tác)  
        Tên thật tác giả: Vũ Đăng Bằng  

1/. AN THIÊN.  Vật phẩm phong thủy ban phúc lộc, bình an : Áp dụng cho gia đình và công sở / An 
Thiên. - H. : Văn hoá Thông tin, 2015. - 164tr. : hình ảnh ; 24cm  

2/. BRADATAN, COSTICA.  Chết cho tƣ tƣởng : Cuộc đời nguy hiểm của các triết gia / Costica 
Bradatan ; Trần Ngọc Hiếu dịch. - H. : Tri thức, 2017. - 392tr. ; 21cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Dying for ideas : Dangerous lives of the philosophers  

3/. GAY, JASON.  Chiến thắng nhỏ trong đời lớn : Ứng xử bình thƣờng để vƣợt qua biến động bất 
thƣờng / Jason Gay ; Ninh Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2016. - 248tr. ; 21cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Little victories: Perfect rules for imperfect living  

4/. KAPLEAU , PHILIP.  Ba trụ thiền : Giáo lý - tu tập- giác ngộ / Philip Kapleau ; Đỗ Đình Đồng dịch ; 
Trần Kiều Vân hiệu đính. - H. : Thế giới, 2016. - 433tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Cung cấp cho bé những kiến thức cơ bản chủ đề phong phú gắn với cuộc sống quanh 
em: Cơ thể ngƣời cho tới nghề nghiệp; đồ vật trong nhà cho tới thành phố em đang sống; biển, rừng, 
nhà máy và rất nhiều loài vật...  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn hoàn chỉnh và đơn giản dành cho các bạn trẻ bắt đầu học lập trình. Giới 
thiệu một số nội dung cơ bản trong lập trình Scratch  

        Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề trong làng báo và các thế hệ làm báo của Việt Nam từ thời 
Pháp thuộc đến nay  

        Tóm tắt: Giới thiệu 57 vật phẩm phong thủy mang lại cuộc sống bình an, phú quý nhƣ: gƣơng, 
hồ lô, cá chép, ngựa, tỳ hƣu, bách thọ đồ...  

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời của các triết gia nhƣ: Socrates, Hypatia, Giordano Bruno, Thomas 
More và Jan Patocka - Những ngƣời đã phải dùng cái chết để bày tỏ tƣ tƣởng của mình...  

        Tóm tắt: Tập hợp những lời khuyên giản dị, chân thành và thiết thực về những điều nhỏ bé 
trong cuộc sống mà tác giả đúc kết từ những biến cố và trải nghiệm của chính bản thân mình  

Ký hiệu môn loại: 001 

Ký hiệu môn loại: 005.4 

Ký hiệu môn loại: 079.597 

Ký hiệu môn loại: 133.3 

Ký hiệu môn loại: 109.2 

Ký hiệu môn loại: 158.2 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Kho Thiếu Nhi: TN.015452-15454   

Kho Thiếu Nhi: TN.015355-15359   

Kho Đọc: VN.037846-37847 
Kho Mƣợn: PM.045460-45462   

Kho Mƣợn: PM.045051-45052 
Kho Tra Cứu: TC.003102   

Kho Đọc: VN.037758-37759 
Kho Mƣợn: PM.045324-45326   

Kho Đọc: VN.037766-37767 
Kho Mƣợn: PM.045336-45338   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

5/.  Kinh dịch : Trọn bộ / Ngô Tất Tố dịch, chú giải ; Cao Đắc Điểm đối chiếu, chỉnh sửa theo bản gốc. 
- H. : Văn học, 2015. - 775tr. ; 24cm  

6/. KLEIN, STEFAN.  Sáu tỉ đƣờng đến hạnh phúc /  Stefan Klein ; Nguyễn Thành Đạt dịch. - H. : Thế 
giới, 2015. - 416tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Đứ                                            hle entstehen, Thƣ mục: tr. 
385-405  

7/. LÊ QUỐC HÀM.  Tử vi luận giải hôn nhân / Lê Quốc Hàm. - H. : Thời đại, 2013. - 336tr. ; 24cm 

8/.  168 câu chuyện hay nhất: Học cách giao tiếp - Ký hiệu của chiến thắng / Ngọc Linh biên soạn. - H. 
: Nxb.Thế giới, 2016. - 184tr. ; 21cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)  

9/.  168 câu chuyện hay nhất: Những câu chuyện cảm động nhất - Cuộn băng ghi âm / Ngọc Linh biên 
soạn. - H. : Nxb.Thế giới, 2016. - 224tr. ; 21cm. - (Kỹ năng dành cho học sinh)  

10/.  168 câu chuyện hay nhất: Phẩm chất - thói quen tốt - "Đầu gỗ" theo đuổi ƣớc mơ / Ngọc Linh 
biên soạn. - H. : Nxb.Thế giới, 2016. - 208tr. ; 21cm. - (Kỹ năng dành cho học sinh)  

11/.  168 câu chuyện hay nhất: Vƣơn lên để thành công - Biến điều không thể thành có thể / Ngọc 
Linh biên soạn. - H. : Nxb.Thế giới, 2016. - 224tr. ; 21cm. - (Kỹ năng dành cho học sinh)  

12/. NGỌC LINH.  168 câu chuyện hay nhất : Giúp hình thành nhân cách - Cậu bé và cỏ tâm an / 
Ngọc 

        Tóm tắt: Trình bày lời kinh và giải nghĩa của 64 quẻ trong chu dịch thƣợng kinh, chu dịch hạ 
kinh  

        Tóm tắt: Trình bày khái niệm về hạnh phúc, những cảm xúc mang lại hạnh phúc của con ngƣời 
nhƣ: ham muốn, khoái cảm, tình yêu, tình bạn, đam mê...; những phƣơng pháp giúp con ngƣời tạo đƣợc 
niềm vui trong cuộc sống, làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình để có một cuộc sống hạnh phúc  

        Tóm tắt: Trình bày những luận giải về đời ngƣời, về hôn nhân, ngũ hành ; Luận bình về can 
nam, chi nam - nữ tác hợp trong hôn nhân, về con cái ; cách chọn ngày giờ tốt xấu  để cƣới hỏi.  

        Tóm tắt: Giới thiệu 168 câu chuyện về kỹ năng sống cho học sinh, giúp cho học sinh hiểu về kỹ 
năng sống, kỹ năng giao tiếp  

        Tóm tắt: Giới thiệu 168 câu chuyện về kỹ năng sống cho học sinh, giúp cho học sinh hiểu về kỹ 
năng sống, kỹ năng giao tiếp  

        Tóm tắt: Giới thiệu 168 câu chuyện về kỹ năng sống cho học sinh, giúp cho học sinh hiểu về kỹ 
năng sống, kỹ năng giao tiếp  

        Tóm tắt: Giới thiệu 168 câu chuyện về kỹ năng sống cho học sinh, giúp cho học sinh hiểu về kỹ 
năng sống, kỹ năng giao tiếp  

Ký hiệu môn loại: 133.3 

Ký hiệu môn loại: 152.4 

Ký hiệu môn loại: 133.3 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Kho Đọc: VV.003704 
Kho Mƣợn: PM.045195-45196   

Kho Đọc: VV.003683 
Kho Mƣợn: PM.045038-45039   

Kho Đọc: VN.037752-37753 
Kho Mƣợn: PM.045316-45318   

Kho Đọc: VV.003684 
Kho Mƣợn: PM.045040-45041   

Kho Đọc: VN.037629 
Kho Mƣợn: PM.044994-44995   

Kho Đọc: VN.037632 
Kho Mƣợn: PM.045000-45001   

Kho Đọc: VN.037630 
Kho Mƣợn: PM.044996-44997   

Kho Đọc: VN.037631 
Kho Mƣợn: PM.044998-44999   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Linh biên soạn. - H. : Nxb.Thế giới, 2016. - 215tr. ; 21cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh) 

13/. NGỌC LINH.  168 câu chuyện hay nhất : Vƣợt qua nỗi buồn phiền - Hình tròn bị khuyết / Ngọc 
Linh biên soạn. - H. : Nxb.Thế giới, 2016. - 228tr. ; 21cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)  

14/. NIEZSCHE, FRIEDRICH.  Zarathustra đã nói nhƣ thế / F. Niezsche ; Trần Xuân Kiêm dịch. - H. : 
Văn học, 2016. - 615tr. ; 21cm  

15/. QUANG MINH.  Trạch cát toàn thƣ : Chọn ngày theo phong tục dân gian / Quang Minh. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 342tr. ; 24cm  

16/. SCHOPENHAUER, ARTHUR.  Siêu hình tình yêu - siêu hình cái chết /  Arthur Schopenhauer ; 
Hoàng Thiên Nguyễn dịch. - H. : Văn học, 2016. - 212tr. ; 21cm  

17/. TAKASHI ISHII.  Nghệ thuật ghi chép trong 1 phút / Takashi Ishii ; Dịch: Hồ Thị Mỹ Trang, nhóm 
Sóc Xanh. - H. : Phụ nữ, 2016. - 191tr. : hình vẽ ; 19cm  

18/. TATARSKY, DANIEL.  Triết học kỳ thú : Toàn kiến thức hay cho mọi lứa tuổi / Daniel Tatarsky ; 
Minh Giang dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 112tr. : hình vẽ ; 16cm  
        Tên sách tiếng Anh: Cool philosophy  

        Tóm tắt: Giới thiệu 168 câu chuyện về chữ tín, yêu lao động, quý trọng thời gian, yêu thể thao, 
quý trọng sức khoẻ... nhằm giúp các em học sinh hình thành nhân cách sống tốt đẹp  
  

        Tóm tắt: Giới thiệu 168 câu chuyện về thành công, thất bại, cách vƣợt qua chính mình, nhận 
thức.. nhằm giúp các em học sinh hình thành nhân cách sống tốt đẹp  
  

        Tóm tắt: Tác phẩm gồm nhiều bài thuyết giáo chứa đựng những quan điểm triết học theo 
khuynh hƣớng duy tâm chủ quan của triết gia ngƣời Đức - F.Neizsche về thế giới vật chất và thừa nhận 
ý chí là cội nguồn của văn hoá, tôn giáo, đạo đức... là sức mạnh vận động của lịch sử  

        Tóm tắt: Phân tích thuật trạch cát dân gian ; Giải mã các thần sát cát hung trong chọn ngày ; 
Cơ sở tính toán lịch, xây dựng dữ liệu lịch ; Một số phù chú cát tƣờng trong dân gian  

        Tóm tắt: Đƣa ra những suy tƣởng sâu xa nhất về bản chất của sự yêu và cái chết của nhân loại  

        Tóm tắt: Chia sẻ những kỹ năng giúp bạn ghi chép đúng cách: làm rõ mục đích của việc ghi 
chép, sử dụng thành thạo sổ ghi chép, nghệ thuật ghi chép khi nghe bài giảng,cách ghi chép nâng cao 
thành tích và ghi chép khắc sâu vào bộ nhớ...  
  

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về triết học: Khái niệm, lịch sử ra đời... cùng các bài tập 
nhằm tìm hiểu kiến thức triết học  

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 193 

Ký hiệu môn loại: 133.3 

Ký hiệu môn loại: 110 

Ký hiệu môn loại: 153.1 

Ký hiệu môn loại: 100 

Kho Đọc: VN.037633 
Kho Mƣợn: PM.045002-45003   

Kho Đọc: VN.037634 
Kho Mƣợn: PM.045004-45005   

Kho Đọc: VN.037768 
Kho Mƣợn: PM.045339-45340   

Kho Mƣợn: PM.045055-45056 
Kho Tra Cứu: TC.003104   

Kho Đọc: VN.037754-37755 
Kho Mƣợn: PM.045319-45320, PM.045390   

Kho Đọc: VN.037606-37607 
Kho Mƣợn: PM.044958-44960   

Kho Thiếu Nhi: TN.015400-15404   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TÔN GIÁO 

19/. THẠCH KIỀU THANH.  750 câu hỏi phong thủy tu thân dƣỡng sinh / Thạch Kiều Thanh ; Thành 
Khang, Tiến Thành dịch. - H. : Nxb. Từ điển bách khoa, 2013. - 424tr. ; 24cm  

20/. TIERNEY, BIL.  Từ điển chiêm tinh : Tất tần tật về 12 cung hoàng đạo. Sự kết hợp các cung - nhà 
- hành tinh /  Bil Tierney. - H. : Thế giới, 2017. - 296tr. ; 21cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: All around the zodiac: Exploring astrology's twelve signs  

21/. TOYNBEE, ARNOLD.  Lựa chọn cuộc sống đối thoại cho thế kỷ XXI : Sách tham khảo / Arnold 
Toynbee, Daisaku Ikeda ; Trần Quang Tuệ dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 584tr. ; 24cm  

22/. TRỊNH VĨ KIẾN.  Phong thủy hạnh phúc / Trịnh Vĩ Kiến ; An Lạc Group dịch. - H. : Nxb. Hồng 
Đức, 2015. - 383tr. ; 27cm  

23/. VAN PRAAGH, JAMES.  Những việc cần làm trƣớc lúc lâm chung : Bên kia cửa tử /  James Van 
Praagh ; Hà Thái Minh dịch. - H. : Thời đại, 2011. - 240tr. ; 24cm  

24/. VIỆT CHƢƠNG.  Vận dụng khoa nhân tƣớng học trong ứng xử và quản lý / Việt Chƣơng biên 
soạn. - Tái bản lần 1. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 336tr. ; 21cm  

1/.  ELIADE, MIRCEA.  Thiêng và phàm : Bản chất của tôn giáo / Mircea Eliade ; Huyền Giang dịch. - 
H. : Tri thức, 2016. - 228tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Đức: Das heilige und das profane, Thƣ mục: tr. 221-225  

        Tóm tắt: Giải thích về các phƣơng diện từ ăn uống, ở, đi lại, vận động, bố trí nội thất, cách cục 
phƣơng vị thông qua hình thức hỏi đáp từ góc độ dƣỡng sinh kết hợp phong thủy học.  

        Tóm tắt: Tìm hiểu ngôn ngữ của những ký hiệu vũ trụ qua các cung và các nguyên tố, các cung 
và các tính chất, từ Bạch Dƣơng đến Xử Nữ, từ Thiên Bình đến Song Ngƣ  

        Tóm tắt: Bao gồm nội dung các cuộc đối thoại giữa Toynbee và Ikeda vào thập niên 1970, liên 
quan đến những vấn đề đặt ra trƣớc con ngƣời hiện nay nhƣ:  cá nhân và xã hội, chính trị và quốc tế, 
triết học và tôn giáo. Quan điểm của các tác giả về các vấn đề của con ngƣời hiện nay và niềm tin vào 
tƣơng lai của loài ngƣời và vũ trụ  
  

        Tóm tắt: Nêu lên 88 vấn đề đƣợc lý giải trên thực tế về phong thủy mang lại hạnh phúc đời 
ngƣời nhƣ: hôn nhân, con cái, nhà ở, nhân sinh, tình cảm...  

        Tóm tắt: Bao gồm những câu chuyện tự sự trƣớc khi chết của những ngƣời khác xa chúng ta về 
nhiều mặt, cho thấy một số quan niệm sinh và tử không giống chúng ta, nhƣng kết cục đều là con 
ngƣời với những nguyện vọng hƣớng thiện luôn đeo bám  

        Tóm tắt: Trình bày các loại nhận diện để tìm hiểu tính cách cùng dự đoán sự thành bại, thọ 
yểu...của một cá nhân qua sự quan sát  ;  Các nguyên tắc pháp tƣớng và lý tƣớng theo nhân tƣớng 
học.  

        Tóm tắt: Trình bày khái quát về lịch sử các tôn giáo. Phân tích và lý giải sự đối lập giữa 
"thiêng" và Ký hiệu môn loại: 133.3 

Ký hiệu môn loại: 133.503 

Ký hiệu môn loại: 121 

Ký hiệu môn loại: 133.3 

Ký hiệu môn loại: 133.9 

Ký hiệu môn loại: 138 

Kho Mƣợn: PM.045057-45058 
Kho Tra Cứu: TC.003105   

Kho Mƣợn: PM.045109-45110 
Kho Tra Cứu: TC.003108   

Kho Mƣợn: PM.045053-45054 
Kho Tra Cứu: TC.003103   

Kho Mƣợn: PM.045026-45027 
Kho Tra Cứu: TC.003077   

Kho Đọc: VV.003693 
Kho Mƣợn: PM.045062-45063   

Kho Đọc: VN.037602 
Kho Mƣợn: PM.044951-44952   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KHOA HỌC XÃ HỘI 

2/. HOANG TÂM XUYÊN.  Về đạo Cơ đốc : Sách tham khảo / Hoàng Tâm Xuyên. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2016. - 152tr. ; 21cm  

3/. HOÀNG TÂM XUYÊN.  Về đạo Islam : Sách tham khảo / Hoàng Tâm Xuyên. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2016. - 120tr. ; 21cm  

4/. RAMPA, T. LOBSANG.  Huệ nhãn của Lạt - ma / T. Lobsang Rampa ; Lê Thành dịch. - H. : Nxb. 
Hồng Đức, 2017. - 336tr. ; 21cm  

5/. ĐẠT LAI LẠT MA.  Sống hạnh phúc : Cẩm nang cho cuộc sống / Đạt Lai Lạt Ma, Howard C. Cutler 
; Nguyễn Trung Kỳ dịch. - H. : Lao động, 2016. - 408tr. ; 21cm  

6/. ĐỖ QUANG HƢNG.  Sự kiện tôn giáo : Sách tham khảo / Đỗ Quang Hƣng. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2016. - 232tr. ; 21cm  

1/. AMORUSO, SOPHIA.  Sếp nữ / Sophia Amoruso ; Lƣu Thuỳ Hƣơng dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 
228tr. ; 21cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Girlboss  

2/. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN.  Cô bé tí hon : Truyện tranh / Hans Christian Andersen, Quentin 

"phàm" đƣợc biểu hiện trong không gian thiêng và sự thiêng hoá thế giới; thời gian thiêng và các huyền 
thoại; tính thiêng của tự nhiên và tôn giáo vũ trụ; sự tồn tại của con ngƣời và sự sống đƣợc thánh hoá  

        Tóm tắt: Trình bày khái quát về nguồn gốc ra đời, đặc trƣng cơ bản, sự phát triển của Cơ đốc 
giáo  

        Tóm tắt: Khái quát về nguồn gốc ra đời, những đặc trƣng cơ bản, sự phát triển của Islam giáo. 
Tìm hiểu về giáo nghĩa, kinh Coran và thánh huấn, sự truyền bá, các giáo phái chủ yếu cũng nhƣ thế 
giới Islam cận hiện đại  

        Tóm tắt: Trình bày những nguyên lí dựa trên nền tảng Phật giáo về vấn đề hạnh phúc của con 
ngƣời. Khảo sát về bản chất hạnh phúc của con ngƣời và các biện pháp để vƣợt qua những tâm trạng 
của khổ đau nhƣ giận dữ, thù ghét, ganh tị, ngã lòng và sợ hãi...  

        Tóm tắt: Khái quát một số sự kiện tôn giaosvowis những khía cạnh, vấn đè tôn giáo nói  chung 
hoặc những vấn đề tôn giáo mới đặt ra với những tôn giáo cụ thể....  

        Tóm tắt: Những chia sẻ, kinh nghiệm của tác giả về quá trình khởi nghiệp từ một gian hàng bán 
quần áo cũ trên eBay trở thành một nữ doanh nhân thành công. Cung cấp một cẩm nang làm giàu với 
những thủ thuật kinh doanh, biết phát huy những điểm mạnh, học hỏi từ sai lầm của chính mình và biết 
khi nào thì nên phá vỡ một số quy tắc truyền thống  

Ký hiệu môn loại: 201 

Ký hiệu môn loại: 230 

Ký hiệu môn loại: 297 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Ký hiệu môn loại: 200 

Ký hiệu môn loại: 381.092 

Kho Đọc: VN.037769-37770 
Kho Mƣợn: PM.045341-45343   

Kho Đọc: VN.037638-37639 
Kho Mƣợn: PM.045074-45076   

Kho Đọc: VN.037640-37641 
Kho Mƣợn: PM.045077-45079   

Kho Đọc: VN.037605 
Kho Mƣợn: PM.044956-44957   

Kho Đọc: VN.037777-37778 
Kho Mƣợn: PM.045353-45355   

Kho Đọc: VN.037589-37590 
Kho Mƣợn: PM.044930-44932   

Kho Đọc: VN.037781-37782 
Kho Mƣợn: PM.045359-45361   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Greban ; Bồ Câu dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm 

3/. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN.  Hoàng đế và họa mi : Truyện tranh / Hans Christian Andersen, 
Quentin Greban ; Bồ Câu dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm  

4/. BÙI KIM HIẾU.  Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trƣờng ở Việt 
Nam hiện nay / Bùi Kim Hiếu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 274tr. ; 21cm  

5/. BÙI NGỌC QUYNH.  Hỏi -đáp các học thuyết kinh tế / Bùi Học Quynh , Đỗ Văn Nhiệm chủ biên. - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 136tr. ; 21cm  

6/. BÙI THỊ NGỌC MAI.  Trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan hành chính nhà nƣớc / Bùi Thị 
Ngọc Mai. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 188tr. ; 21cm  

7/. BÙI THỊ THẢO.  Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga đối với Việt Nam thời kỳ sau 
chiến tranh lạnh : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Thảo. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 404tr. ; 21cm  

8/. CHANDON, G..  Thần thoại La Mã : Kể theo Éneside của Virgile / G. Chandon ; Nguyễn Bích Nhƣ 
dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 291tr. : Tranh vẽ ; 21cm  

9/.  Chenoo, quái vật có trái tim băng giá : Truyện cổ tích Bắc Mĩ / Kể lại: Fran Parnell ; Minh họa: 
Sophie Fatus ; Mai Khanh dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 48tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Những quái vật trong 
truyền thuyết dân gian)  

10/.  Cây đũa thần của ngƣời tuyết :  Truyện cổ tích Nepal / Kể lại: Fran Parnell ; Minh hoạ: Sophie 
Fatus ; Mai Khanh biên dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 48tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Những quái vật trong 
truyền thuyết dân gian)  

        Tóm tắt: Những câu hỏi và trả lời về một số lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thƣơng , 
trƣờng phái trọng nông , kinh  tế chính trị học tƣ sản cổ điển Anh với các nhà kinh tế tiêu biểu ; phân 
tích sự kế thừa và phát triển của Các Mác về các lý thuyêt kinh tế của kinh tế chính trị  học tƣ sản cổ 
điển Anh một số lý luận , quan điểm của V.I Lênin về chủ nghĩa tƣ bản đọc quyền....  

        Tóm tắt: Khái quát cơ sở lý luận về trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan hành chính nhà 
nƣơc, những yếu tố ảnh hƣởng đến việc thực hiện trách nhiệm của họ; những quan điểm và giải pháp 
nhằm nâng cao trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan hành chính nhà nuốc ở Việt Nam trong thời 
gian tới....  

        Tóm tắt: Phân tích những điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga đối với Việt Nam thời 
kỳ sau chiến tranh lạnh. Từ đó đƣa ra những nhận xét, dự báo về mối quan hệ này trong tƣơng lai  

Ký hiệu môn loại: 398.209489 

Ký hiệu môn loại: 398.209489 

Ký hiệu môn loại: 344.59704 

Ký hiệu môn loại: 330.15 

Ký hiệu môn loại: 352.209597 

Ký hiệu môn loại: 327.1 

Ký hiệu môn loại: 398.20944 

Ký hiệu môn loại: 398.2097 

Ký hiệu môn loại: 398.20945 

Kho Thiếu Nhi: TN.015370-15374   

Kho Thiếu Nhi: TN.015365-15369   

Kho Đọc: VN.037659-37660 
Kho Mƣợn: PM.045106-45108   

Kho Đọc: VN.037648-37649 
Kho Mƣợn: PM.045087-45089   

Kho Đọc: VN.037585-37586 
Kho Mƣợn: PM.044924-44926   

Kho Đọc: VN.037626-37627 
Kho Mƣợn: PM.044989-44991   

Kho Đọc: VN.037608-37609 
Kho Mƣợn: PM.044961-44963   

Kho Thiếu Nhi: TN.015204-15208   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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11/.  Cẩm nang bỏ túi siêu thám tử / Minh họa: Colin King ; Nguyên Hƣơng dịch. - H. : Kim đồng, 2017. 
- 192tr. : tranh vẽ ; 20cm  

12/.  Cẩm nang nghiệp vụ siêu điệp viên / Minh họa: Colin King ; Ngô Hà Thu dịch. - H. : Kim đồng, 
2017. - 192tr. : tranh vẽ ; 20cm  

13/. DUSSAULT, LOUIS.  Lễ tân - công cụ giao tiếp : Sách tham khảo / Louis Dussault ; Lê Hồng 
Phấn...dịch ; Dƣơng Văn Quảng...hiệu đính. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 296tr. 
; 21cm  
        Phụ lục : tr. 273-292  

14/.  Dữ Dằn, Cấm Cảu và Đuôi Muối Tiêu : Kể lại: Fran Parnell ; Minh họa: Sophie Fatus ; Mai Khanh 
dịch Truyện cổ tích Chilê. - H. : Kim đồng, 2017. - 48tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Những quái vật trong 
truyền thuyết dân gian)  

15/. FERGUSON , NIALL.  Đồng tiền lên ngôi : Lịch sử tài chính thế giới / Niall Ferguson ; Lê Quốc 
Phƣơng , Vũ Hoàng Linh dịch. - H. : Thế giới, 2015. - 405tr. : ảnh m.h ; 21cm  

16/. HIỂU HI.  Chàng trai nhỏ lịch lãm / Hiểu Hi ; Dịch: Huyền Trâm. - H. : Kim đồng, 2017. - 168tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (Thiếu niên thế hệ mới)  

17/. HIỂU HI.  Cô gái nhỏ duyên dáng /  Hiểu Hi ; Dịch: Giang và Châu. - H. : Kim đồng, 2017. - 168tr. 
: tranh vẽ ; 21cm. - (Thiếu niên thế hệ mới)  

18/.  Hỏi - đáp luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 108tr. ; 19cm 

19/. KIM ĐỊNH.  Triết lý giáo dục / Kim Định. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 180tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Khái quát các nghi thức lễ tân, các nguyên tắc ứng xử cơ banrnhaats trong quan hệ 
giao tiếp giữa các  quốc gia , giữa các tổ chức chính trị, kinh tế ,xã hội , văn hóa...  

        Tóm tắt: Câu chuyện về tiền tệ và tín dụng, thị trƣờng trái phiếu và cổ phiếu , về bảo hiểm và 
bất động sản- những thành tố  của nền tài chính từ  thời Lƣỡng hà cổ đại tới đầu thế kỉ 21  , với 
những cuộc khai sinh, bƣớc tiến đỉnh cao , những cơn khủng hoảng và những bài học đắt giá...  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các bé trai những bí quyết thú vị rèn luyện kĩ năng sống về phép tắc, 
thói quen sinh hoạt, học tập và tâm lí tình cảm  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các bé gái những bí quyết thú vị rèn luyện kĩ năng sống: Sức khỏe, suy 
nghĩ và thói quen, nếp sống thanh lịch, trang phục và tâm lí tình cảm...  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về triết học và triết lý giáo dục. Giới thiệu về triết lý giáo 
dục của những nhà triết học trên thế giới nhƣ: Khổng Tử...Những triết lý giáo dục của Việt Nam từ 
thời phong Ký hiệu môn loại: 363.25 

Ký hiệu môn loại: 327.12 

Ký hiệu môn loại: 327.2 

Ký hiệu môn loại: 398.20983 

Ký hiệu môn loại: 332.4 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Ký hiệu môn loại: 343.597 

Kho Thiếu Nhi: TN.015209-15213   

Kho Thiếu Nhi: TN.014752-14756   

Kho Thiếu Nhi: TN.014747-14751   

Kho Đọc: VN.037591-37592 
Kho Mƣợn: PM.044933-44935   

Kho Thiếu Nhi: TN.015194-15198   

Kho Đọc: VV.003700 
Kho Mƣợn: PM.045188-45189   

Kho Thiếu Nhi: TN.015229-15233   

Kho Thiếu Nhi: TN.015234-15238   

Kho Đọc: VN.037620-37621 
Kho Mƣợn: PM.044980-44982   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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20/.  Luật tín ngƣỡng, tôn giáo. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 72tr. ; 19cm 

21/. LÊ HẢI.  Phƣơng tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam / Lê Hải. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2017. - 324tr. ; 212cm  

22/. LÝ KHAI PHỤC.  Thế giới khác đi nhờ có bạn : Tự truyện / Lý Khai Phục, Phạm Hải Đào ; Phan 
Thu Vân dịch. - H. : Tri thức, 2017. - 572tr. : ảnh ; 24cm  

23/. LƢƠNG VĂN TUẤN.  Các giá trị nhân văn, tiến bộ của Quốc triều hình luật / Lƣơng Văn Tuấn. - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 296tr. ; 21cm  

24/. LƢƠNG ĐỨC CƢỜNG.  Cẩm nang tra cứu pháp luật về khiếu nại , tố cáo / Lƣơng Đức Cƣờng. - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 324tr. ; 21cm  

25/.  Mẹ Quái Thú phàm ăn : Truyện cổ tích Nam Phi / Kể lại: Fran Parnell ; Minh họa: Sophie Fatus ; 
Mai Khanh dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 48tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Những quái vật trong truyền thuyết 
dân gian)  

26/. NGUYỄN NGỌC THƠ.  Hình tƣợng rồng trong văn hoá phƣơng Đông :  Sách tham khảo / 
Nguyễn Ngọc Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 460tr. ; 24cm  

kiến cho tới thời kỳ đổi mới 

        Tóm tắt: Trình bày chức năng xã hôi, đặc điểm, các loại phƣơng tiện truyền thông xã hội và đặc 
điểm tâm sinh lý của giới trẻ ảnh hƣởng tới quá trình sử dụng  các phƣơng tiện truyền thông xã hội; 
thực trạng sử dụng  các phƣơng tiện truyền thông xã hội của giới trẻ Việt Nam hiện nay và mức độ làm 
chủ trong ứng xử của giới trẻ qua sử dụng các phƣơng tiện truyền thông xã hội với những ƣu điểm và 
hạn chế, sự tác đọng trái chiều...  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Lý Khai Phục cùng những đúc kết kinh nghiệm 
cả về quản trị và chuyên môn để có đƣợc những thành công nhƣ hiện nay  

        Tóm tắt: Trình bày các giá trị nhân văn, tiến bộ của Quốc triều hình luật và những quan điểm, 
phƣơng hƣớng, giải pháp kế thừa các giá trị nhân văn, tiến bộ đó vào việc xây dựng nhà nƣớc pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn áp dụng pháp luật về khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo luật khiếu nại 
năm 2011; pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo theo luật tố cáo năm 2011. Giới thiệu một số mẫu 
văn bản liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Ký hiệu môn loại: 370.1 

Ký hiệu môn loại: 344.597 

Ký hiệu môn loại: 302.2309597 

Ký hiệu môn loại: 338.7092 

Ký hiệu môn loại: 349.597 

Ký hiệu môn loại: 347.597 

Ký hiệu môn loại: 398.20968 

Kho Đọc: VN.037698-37699 
Kho Mƣợn: PM.045166-45167 
Kho Tra Cứu: TC.003116   

Kho Đọc: VN.037696-37697 
Kho Mƣợn: PM.045164-45165 
Kho Tra Cứu: TC.003115   

Kho Đọc: VN.037587-37588 
Kho Mƣợn: PM.044927-44929   

Kho Đọc: VV.003736 
Kho Mƣợn: PM.045205-45206   

Kho Đọc: VN.037644-37645 
Kho Mƣợn: PM.045083-45084 
Kho Tra Cứu: TC.003106   

Kho Đọc: VN.037690-37691 
Kho Mƣợn: PM.045158-45159 
Kho Tra Cứu: TC.003112   

Kho Thiếu Nhi: TN.015199-15203   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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        Phụ lục: tr. 428-439. - Thƣ mục: tr. 440-454 

27/. NGUYỄN TRƢỜNG SƠN.  Hƣớng về phƣơng Đông - Một chiến lƣợc lớn của Ấn Độ : Sách tham 
khảo / Nguyễn Trƣờng Sơn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 248tr. ; 21cm  

28/. NGUYỄN VĂN LẬP.  Donald Trump và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khác thƣờng : Sách tham 
khảo / Nguyễn Văn Lập biên soạn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 300tr. ; 21cm  

29/. NGUYỄN ÁI QUỐC.  Đƣờng cách mệnh / Nguyễn Ái Quốc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 116tr. 
; 21cm  

30/.  Ngụ ngôn Aesop / Fulvio Testa ;  Fiona Waters kể lại ; Huyền Vũ dịch. - H. : Văn học, 2016. - 
128tr. : tranh vẽ ; 25cm  

31/.  Ngụ ngôn Aesop : Những câu chuyện bị lãng quên / Fulvio Testa ; Fiona Waters kể lại ; Huyền 
Vũ dịch. - H. : Văn học, 2016. - 88tr. : tranh vẽ ; 25cm  

32/.  Những anh hùng Đặc công Hải quân Lữ đoàn126 : Sách tham khảo. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2016. - 196tr. ; 21cm  

33/.  Những nội dung cơ bản của tƣ tƣởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh : Tài liệu nghiên cứu 
phục vụ triển khai thực hiện chỉ thị số 05 - CT / TƢ của Bộ chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tƣ tƣởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh ". - Tái bản. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 120tr. ; 
19cm  

34/.  Nữ yêu quái Rona Răng Dài :  Truyện cổ tích Tahiti /  Kể lại: Fran Parnell ; Minh hoạ: Sophie 
Fatus ; Mai Khanh biên dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 48tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Những quái vật trong         
Tóm tắt: Trình bày vị trí, vai trò và tầm ảnh hƣởng của biểu tƣợng rồng trong văn hoá phƣơng Đông từ 
lịch sử đƣơng đại, từ tầng lớp vua, quan, quý tộc đến tầng lớp bình dân. Một số hình ảnh rồng của 
Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam...  

        Tóm tắt: Trình bày khái quát các khía cạnh của chiến lƣợc hƣớng Đông của Ấn Độ ; Những mối 
quan hệ truyền thống giữa Ấn Độ và Đông Á ; Phân tích đặc trƣng, bản chất của mối quan hệ Ấn Độ - 
Đông Á trong thời kỳ chiến tranh lạnh.  

        Tóm tắt: Ghi lại những chiến công anh dũng, thầm lặng của các anh hùng đặc công hải quân 
Lữ đoàn 126 trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ  

Ký hiệu môn loại: 306.4095 

Ký hiệu môn loại: 327.54059 

Ký hiệu môn loại: 324.973 

Ký hiệu môn loại: 335.4346 

Ký hiệu môn loại: 398.209495 

Ký hiệu môn loại: 398.209495 

Ký hiệu môn loại: 359.3092597 

Ký hiệu môn loại: 335.4346 

Kho Mƣợn: PM.045034-45035 
Kho Tra Cứu: TC.003086   

Kho Đọc: VN.037624-37625 
Kho Mƣợn: PM.044986-44988   

Kho Đọc: VN.037694-37695 
Kho Mƣợn: PM.045162-45163 
Kho Tra Cứu: TC.003114   

Kho Đọc: VN.037688-37689 
Kho Mƣợn: PM.045156-45157 
Kho Tra Cứu: TC.003111   

Kho Thiếu Nhi: TN.015325-15329   

Kho Thiếu Nhi: TN.015330-15334   

Kho Đọc: VN.037692-37693 
Kho Mƣợn: PM.045160-45161 
Kho Tra Cứu: TC.003113   

Kho Đọc: VN.037655-37656 
Kho Mƣợn: PM.045100-45102   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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truyền thuyết dân gian) 

35/. POLLAN, MICHEAL.  Nào tối nay ăn gì? : Thế lƣỡng nan của loài ăn tạp /  Micheal Pollan ; Trần 
Hoa dịch. - H. : Thế giới, 2016  
        Tên sách tiếng Anh: Omnivore's dilemma  

36/. PRED, JOSEPH.  Kỹ năng đối diện hiểm nguy / Joseph Pred ; Nguyễn Lê Hoài Nguyên biên dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2017. - 111tr. : hình vẽ ; 19cm  
        Tên sách tiếng Anh: Show me how to survive - The handbook for the modern hero  

37/. RIESMAN, DAVID.  Đám đông cô đơn / David Riesman, Nathan Glazer , Reuel Denney ; Thiên 
Nga dịch. - H. : Tri thức, 2012. - 510tr. ; 24cm  

38/.  Robin Hood - Hiệp sĩ rừng xanh / Teraues kể ; Võ Quảng phỏng dịch ; Minh hoạ: Trƣơng Văn 
Ngọc. - H. : Kim đồng, 2017. - 123tr. : tranh vẽ ; 24cm  
        Phỏng dịch theo bản tiếng Pháp: Robin Hood  

39/.  Sức sống "Những việc cần làm ngay" / Nguyễn Văn Linh, Hữu Thọ, Trƣờng Sơn.... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2017. - 341tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Báo Nhân dân  

40/. TRƢƠNG HỒNG QUANG.  Tìm hiểu quyền của ngƣời đồng tính , song tính , chuyển giới và liên 
giới tính ở Việt Nam / Trƣơng Hồng Quang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 232tr. ; 19cm  

41/.  Tìm hiểu các quy định pháp luật về bán hàng qua mạng Internet. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 

        Tóm tắt: Mô tả ba chuỗi thức ăn chính với những khía cạnh đạo đức, môi trƣờng và xã hội ẩn 
trong cách chúng ta lựa chọn và chế biến thực phẩm: Chuỗi thức ăn công nghiệp, chuỗi thức ăn hữu cơ 
và chuỗi thức ăn của ngƣời săn bắn - hái lƣợm  

        Tóm tắt: Cung cấp cho bạn kiến thức và kĩ năng cần thiết có thể cứu mình và mọi ngƣời trong 
những tình huống hiểm nguy với các kỹ năng phòng thân, kỹ năng giúp đỡ ngƣời khác và kỹ năng sinh 
tồn  

        Tóm tắt: Phác hoạ những đặc trƣng tâm lí và tính cách của ngƣời dân nƣớc Mỹ thông qua việc 
tái hiện xã hội nƣớc Mỹ từ những năm đầu đến giữa thế kỉ 20  

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết đƣợc đăng trên báo Nhân Dân về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 
và xoá bỏ tiêu cực, xây dựng và chỉnh đốn Đảng  

        Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về các vấn đề đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới 
tính; các quyền đặc thù, bị hạn chế liên quan đến ngƣời đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới 
tính trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, nuôi con nuôi, sinh con theo phƣơng pháp thụ tinh 
trong ống nghiệm, mang thai hộ...  

Ký hiệu môn loại: 398.20944 

Ký hiệu môn loại: 394.1 

Ký hiệu môn loại: 363.1 

Ký hiệu môn loại: 305.813 

Ký hiệu môn loại: 398.20942 

Ký hiệu môn loại: 324.2597075 

Ký hiệu môn loại: 342.597 

Kho Thiếu Nhi: TN.015214-15218   

Kho Đọc: VV.003708 
Kho Mƣợn: PM.045203-45204   

Kho Đọc: VN.037593-37594 
Kho Mƣợn: PM.044936-44938   

Kho Đọc: VV.003703 
Kho Mƣợn: PM.045193-45194   

Kho Thiếu Nhi: TN.015265-15269   

Kho Đọc: VN.037662 
Kho Địa Chí: DC.001247-1248 
Kho Mƣợn: PM.045113-45114   

Kho Đọc: VN.037657-37658 
Kho Mƣợn: PM.045103-45105   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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88tr. ; 19cm 

42/. TÔ LÂM.  Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh / 
Tô Lâm chủ biên ; Nguyễn Việt Hùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 260tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 249-254  

43/. TƢỞNG DUY LƢỢNG.  Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử / Tƣởng Duy Lƣợng. - Tái bản lần thứ 
4 có sửa chữa , bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 420tr. ; 21cm  

44/. VŨ BẰNG.  Miếng ngon Hà Nội / Vũ Bằng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 212tr. ; 21cm 

45/. VŨ BẰNG.  Món lạ miền Nam / Vũ Bằng. - H. : Kim đồng, 2017. - 120tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Tủ 
sách vàng . Tác phẩm văn học chọn lọc)  

46/. VŨ BẰNG.  Món lạ miền Nam / Vũ Bằng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 370tr. ; 21cm 

47/. VŨ TUẤN ANH.  Cẩm nang an toàn cho bé / Vũ Tuấn Anh. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hóa và 
Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 104tr. : tranh vẽ ; 20cm  

48/. VŨ VĂN HIỀN.  Bức tranh thế giới đƣơng đại : Sách chuyên khảo / Vũ Văn Hiền, Bùi Đình Bôn 
chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 340tr. ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 329-334  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở, quá trình hình thành, phát triển và nội dung tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về 
vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh và giá trị tƣ tƣởng của Ngƣời trong sự 
nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nƣớc ta hiện nay  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử: bảo vệ 
quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, chuyển quyền sử dụng đất và hƣớng xử lý 
tranh chấp, chuyển quyền sử dụng đất có liên quan đến chính sách cải tạo của Nhà nƣớc, quyền thừa 
kế, xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu...  

        Tóm tắt: Ghi lại những cảm nhận tinh tế về nghệ thuật ẩm thực và văn hoá ẩm thực của ngƣời 
Hà Nội qua các món ăn truyền thống nhƣ: Phở bò, bánh cuốn, bánh đúc, bánh khoái, cốm vòng....  

        Tóm tắt: Tản mạn về ẩm thực của ngƣời miền Nam qua các món ăn dân dã nhƣ: Canh rùa, thịt 
chuột, khô, đuông, cháo cóc, dơi huyết, bò kiến và tóp mỡ ngào đƣờng...  

        Tóm tắt: Tản mạn về ẩm thực của ngƣời miền Nam qua các món ăn dân dã nhƣ: Canh rùa, thịt 
chuột, khô, đuông, cháo cóc, dơi huyết, bò kiến và tóp mỡ ngào đƣờng...  

        Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm thế giới hiện nay (từ sau chiến tranh lạnh) về các mặt chính 
trị, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, quân sự, an ninh; xu thế hoà bình phát triển, hợp tác và 
đấu tranh, xu thế toàn cầu hoá, trật tự mới...; những thách thức trong một vài thập niên tới; đánh 
giá những tác động Ký hiệu môn loại: 343.597 

Ký hiệu môn loại: 355.009597 

Ký hiệu môn loại: 347.597 

Ký hiệu môn loại: 394.10959731 

Ký hiệu môn loại: 394.109597 

Ký hiệu môn loại: 394.109597 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Kho Đọc: VN.037622-37623 
Kho Mƣợn: PM.044983-44985   

Kho Đọc: VN.037661 
Kho Địa Chí: DC.001245-1246 
Kho Mƣợn: PM.045111-45112   

Kho Đọc: VN.037636-37637 
Kho Mƣợn: PM.045071-45073   

Kho Đọc: VN.037832-37833 
Kho Mƣợn: PM.045439-45441   

Kho Đọc: VV.003695-3696 
Kho Mƣợn: PM.045066-45068   

Kho Đọc: VN.037834-37835 
Kho Mƣợn: PM.045442-45444   

Kho Thiếu Nhi: TN.015375-15379   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGÔN NGỮ 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

49/.  Vấn đề xây dựng phát triển văn hóa và con ngƣời Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII  Đảng / 
Nguyễn Bá Dƣơng, Đặng Văn Sánh chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hƣởng .... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. 
- 264tr. ; 19cm  

50/.  Xây dựng quân đội về chính trị :  Lý luận và thực tiễn / Trần Xuân Trƣờng, Nguyễn Tuấn Dũng, 
Nguyễn Bá Dƣơng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 479tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự  

1/. LÊ NGỌC BỬU.  Xây dựng câu & biến đổi câu / Lê Ngọc Bửu, Lê Nữ Ngọc Quyên. - H. : Nxb.Hồng 
Đức, 2017. - 232tr. ; 21cm  

2/.  Thần chú ngữ pháp của Winnine : Học tiếng Anh dễ nhƣ ăn bánh / Komi Park ; Minh hoạ: Yeonu 
Jang ; Hà Linh dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 192tr. ; 22cm  
        Tên sách bằng tiếng Anh: Winnie's magic grammar  

1/. CROFT, MALCOLM.  Thiên văn hấp dẫn : 50 điều bay bổng về vũ trụ / Malcolm Croft, Damien 
Weighill ; Dƣơng Bình Minh dịch ; An Dƣơng HAAC hiệu đính. - H. : Thế giới, 2017. - 109tr. : hình vẽ ; 
16cm  
        Tên sách tiếng Anh: Cool astronomy  

2/. HEWETT, KATIE.  Toán học siêu hay : 50 tuyệt chiêu nâng cao trình độ toán / Katie Hewett, Tracie 
Young ; Phạm Quốc Hƣng dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 111tr. : hình vẽ ; 16cm  

thuận và không thuận của thế giới đƣơng đại đối với Việt Nam 

        Tóm tắt: Trình bày về cơ sở lý luận, thực tiến ; nội dung quan điểm và những vấn đề mới về xây 
dựng, phát triển văn hóa, con ngƣời Việt Nam ; đề xuất định hƣớng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con ngƣời Việt Nam trong tình hình mới  

        Tóm tắt: Trình bày về sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính 
trị cùng công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội; vấn đề đấu tranh phòng chống âm mƣu, thủ 
đoạn "phi chính trị hoá" quân đội  

        Tóm tắt: Đƣa ra cấu trúc và các bài tập thực hành để nắm vững cấu trúc các thì trong tiếng Anh 
; cách tạo câu hoàn chỉnh chuẩn các thì.  

        Tóm tắt: Gồm 18 bài học tiếng Anh: động từ be, các thì, mạo từ...  

        Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức về thiên văn học nhƣ: bầu trời đêm và cách quan sát bầu trời, 
big bang và big crunch, lực hấp dẫn...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những cột mốc quan trọng của toán học và hƣớng dẫn các kỹ năng nhằm 
nâng cao trình độ giải toán  

Ký hiệu môn loại: 300 

Ký hiệu môn loại: 324.2597071 

Ký hiệu môn loại: 355.009597 

Ký hiệu môn loại: 425 

Ký hiệu môn loại: 428 

Ký hiệu môn loại: 520 

Ký hiệu môn loại: 510 

Kho Đọc: VV.003689-3690 
Kho Mƣợn: PM.045049-45050 
Kho Tra Cứu: TC.003100   

Kho Đọc: VN.037618-37619 
Kho Mƣợn: PM.044977-44979   

Kho Đọc: VN.037628 
Kho Mƣợn: PM.044992-44993   

Kho Đọc: VN.037603-37604 
Kho Mƣợn: PM.044953-44955   

Kho Thiếu Nhi: TN.015442-15446   

Kho Thiếu Nhi: TN.015395-15399   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

3/. TATARSKY, DANIEL.  Khoa học cực ngầu : 50 trò chơi khoa học hấp dẫn mọi lứa tuổi /  Daniel 
Tatarsky ; Dịch: Nguyễn Hoài Anh, Bùi Mạnh Chiến ; Tuệ An, nhóm học thuật y sinh IBSG hiệu đính. - 
H. : Thế giới, 2017. - 112tr. : hình vẽ ; 16cm  

1/. AIKO SHIBATA.  Mắng con đến đâu là vừa? : Những chia sẻ kinh nghiệm từ nhà giáo dục nổi tiếng 
Nhật Bản Aiko Shibata /  Aiko Shibata ; Nguyễn Thanh Vân dịch ; Minh hoạ: Vũ Tuấn Anh. - H. : Thế 
giới, 2016. - 160tr. ; 21cm  

2/. ENDERS, GIULIA.  Ruột ơi là ruột : Bí mật của một thế giới bị lãng quên / Giulia Enders ; Minh hoạ: 
Jill Enders ; Nguyễn Ngọc Tú dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 352tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Đức: Darm mit charme, Thƣ mục: tr. 335-349  

3/.  Hoàng đế nội kinh linh khu / Dật Danh bình giải ; Tiến Thành dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 
695tr. ; 27cm  

4/.  Hoàng đế nội kinh tố vấn / Dật Danh bình giải ; Tiến Thành dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 
878tr. ; 27cm  

5/. IKEDA, DAISAKU.  Đối thoại về sức khỏe và cuộc sống, đạo đức và giáo dục : Sách tham khảo / 
Daisaku Ikeda, René Simard, Guy Bourgealt ; Trần Quang Tuệ, Chu Chí Hiếu dịch. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2016. - 332tr. ; 24cm  

6/. NGUYỄN HỮU THÁI HOÀ.  Giấc mơ quốc gia khởi nghiệp - Hành trình xa xứ / Nguyễn Hữu Thái 
Hoà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 230tr. : ảnh màu ; 24cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu 50 trò chơi tìm hiểu các kiến thức khoa học (vật lý, hoá học...) có thể thực 
hiện tại nhà dành cho thiếu nhi  

        Tóm tắt: Tập hợp những băn khoăn của các bà mẹ liên quan tới việc mắng con nhƣ thế nào là 
đủ, khi nào cần mắng, mắng nhƣ vậy có đúng không. Phân tích các yếu tố liên quan đến độ tuổi của 
trẻ, hoàn cảnh gia đình, tình huống... giúp các bà mẹ hiểu rõ hơn tính chất của việc mắng con  

        Tóm tắt: Cung cấp những thông tin hữu ích về quá trình hấp thụ chất dinh dƣỡng, tầm quan 
trọng của lợi khuẩn với trẻ sơ sinh, mối liên hệ của hệ vi khuẩn đƣờng ruột với các chứng bệnh nhƣ: 
Chứng bệnh bất dung nạp, chứng dị ứng, chứng căng thẳng, bệnh Alzheimer...  

        Tóm tắt: Trình bày về sinh lý, bệnh lý của cơ thể, cách chuẩn đoán, trị liệu và phòng bệnh  
theo y học cổ truyền  

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung công trình lý luận hàng đầu của nền y học Đông phƣơng, dùng 
trong việc nghiên cứu, chẩn trị, bổ, tả, liệu, dƣợc bệnh  
  

        Tóm tắt: Trình bày về các vấn đề nhƣ ung thƣ, HIV/AIDS, thụ tinh nhân tạo bệnh trạng của văn 
minh vật chất...dƣới hình thức một cuộc đối thoại  

        Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết thành công khởi nghiệp của tác giả qua các câu chuyện 
kể về Ký hiệu môn loại: 500 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 612.3 

Ký hiệu môn loại: 615.8 

Ký hiệu môn loại: 615.8 

Ký hiệu môn loại: 613 

Kho Thiếu Nhi: TN.015390-15394   

Kho Thiếu Nhi: TN.015385-15389   

Kho Đọc: VN.037712-37713 
Kho Mƣợn: PM.045259-45261   

Kho Đọc: VN.037750-37751 
Kho Mƣợn: PM.045313-45315   

Kho Tra Cứu: TC.003080   

Kho Tra Cứu: TC.003079   

Kho Đọc: VV.003687-3688 
Kho Mƣợn: PM.045046-45048   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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7/. Hoàng đế nội kinh /  Chơn Nguyên dịch, bình giải. - H. : Thế giới. - 30cm  
         Q.2 : Từ Thiên 10 - Thiên 18 /  Chơn Nguyên dịch, bình giải, 2016. - 420tr.  

8/. SANDERS, JAYNEEN.  An toàn cho con yêu / Jayneen Sanders ; Phƣơng Thuý dịch. - H. : Nxb. 
Hội Nhà Văn, 2017. - 40tr. : hình vẽ ; 24cm  

9/. SANDERS, JAYNEEN.  Bí mật rất cần bật mí : Nên đọc dƣới sự hƣớng dẫn của cha mẹ / Jayneen 
Sanders ; Phƣơng Thuý dịch ; Minh hoạ: Craig Smith. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 36tr. : tranh màu 
; 24cm  

10/. SANDERS, JAYNEEN.  Không là không! / Jayneen Sanders ; Phƣơng Thuý dịch ; Minh hoạ: 
Cherie Zamazing. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 28tr. : hình vẽ ; 24cm  

11/. SANDERS, JAYNEEN.  Thuyền trƣởng cƣớp biển - Gái tài nhƣ trai :  Về bình đẳng giới, sự tôn 
trọng, chống bị bắt nạt và chống bạo lực /  Jayneen Sanders ; Xuân Nhật dịch ; Minh hoạ: Lesley 
Danson. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 40tr. : tranh màu ; 24cm  

12/. SANDERS, JAYNEEN.  Trai hay gái chúng mình chẳng khác nhau /  Jayneen Sanders, Amanda 
Gulliver ; Huyền Trâm dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 32tr. : tranh vẽ ; 25cm  
        Hữu dụng cho cả bé trai và gái 3+  

13/. SANDERS, JAYNEEN.  Tớ biết bảo vệ cơ thể mình / Jayneen Sanders, Anna Hancock ; Huyền 
Trâm dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 40tr. : hình vẽ ; 25cm. - (Sách gối đầu giƣờng của trẻ 3+)  

14/. STROCK, JAMES M..  Phụng sự để dẫn đầu : Tƣ duy lãnh đạo thế kỷ 21 / James Strock ; Thu 
Huyền dịch. - Tái bản có chỉnh sửa. - H. : Lao động, 2016. - 342tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Serve to lead  

khởi nghiệp vào các giai đoạn khác nhau của bản thân tại các tập đoàn đa quốc gia ở Canada, Pháp, 
Hồng Kông, Trung Quốc đến khi quay về Việt Nam và khởi nghiệp cùng Tập đoàn FPT  

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung cùng những lời bình, giải từ thiên 10 đến thiên 18 bộ sách "Hoàng 
đế nội kinh" - Tác phẩm kinh điển của nền y học cổ truyền Đông phƣơng  

        Tóm tắt: Trang bị cho cha mẹ và các em những kỹ năng, kinh nghiệm tri thức cần thiết nhằm 
hạn chế nguy cơ trẻ bị xâm phạm  

        Tóm tắt: Dạy trẻ về khác biệt giới tình, hiểu thế nào là quan hệ bình đẳng, biết tôn trọng cảm 
xúc, biết tự yêu thƣơng mình, biết đồng cảm và khoan dung...  

        Tóm tắt: Trao quyền cho trẻ, dạy trẻ về an toàn thân thể, nhân diện sự an toàn và không an 
toàn, tránh đụng chạm cơ thể, hiểu về các bộ phận riêng...  

        Tóm tắt: Cung cấp mô hình của một nhà lãnh đạo thế kỉ 21, với tầm nhìn thực sự của một 
nhà lãnh đạo, khả năng cạnh tranh đầy thuyết phục từ dịch vụ khách hàng, quản lý đến truyền 
thông, giúp những nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ có thể phụng sự đƣợc các đồng nghiệp, khách hàng 
và cộng đồng Ký hiệu môn loại: 658.1 

Ký hiệu môn loại: 615.8 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Kho Đọc: VV.003694 
Kho Mƣợn: PM.045064-45065   

Kho Tra Cứu: TC.003078   

Kho Thiếu Nhi: TN.015310-15314   

Kho Thiếu Nhi: TN.015300-15304   

Kho Thiếu Nhi: TN.015295-15299   

Kho Thiếu Nhi: TN.015305-15309   

Kho Thiếu Nhi: TN.015345-15349   

Kho Thiếu Nhi: TN.015350-15354   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

15/. Cẩm nang bé gái tuổi dậy thì : 160 câu hỏi đáp về sinh lí bạn gái tuổi dậy thì / Nguyễn Thanh Vân 
dịch. - H. : Kim đồng. - 24cm  
         T.1 / Nguyễn Thanh Vân dịch, 2017. - 208tr.  

16/. Cẩm nang bé gái tuổi dậy thì : 160 câu hỏi đáp về sinh lí bạn gái tuổi dậy thì / Nguyễn Thanh Vân 
dịch. - H. : Kim đồng. - 24cm  
         T.2 / Nguyễn Thanh Vân dịch, 2017. - 192tr.  

17/. THẠCH KIỀU THANH.  1200 câu hỏi phong thủy vƣợng ngƣời vƣợng nhà / Thạch Kiều Thanh ; 
Thành Khang, Hồng Thắm dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2016. - 600tr. ; 24cm  

18/. VŨ THỊ THU HIỀN.  Để không bao giờ thất nghiệp / Vũ Thị Thu Hiền. - H. : Dân trí, 2017. - 247tr. ; 
21cm  

19/. VŨ TỪ TRANG.  Hoa tay đất Việt - Tinh hoa nghề thủ công truyền thống / Vũ Từ Trang ; Minh 
hoạ: Bùi Ngọc Thuỷ. - H. : Kim đồng, 2017. - 236tr. ; 21cm  

20/.  Yêu con nhƣ nắng xuân :  Những chuyện kể vun đắp cảm xúc cho bé yêu từ trong lòng mẹ / Lời: 
Story Blossoms ; Tranh: Lee Sun Min ; Hà Linh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 175tr. : tranh 
màu ; 21cm  

1/. GOURDON, HENRI.  Nghệ thuật xứ An Nam / Henri Gourdon ; Trƣơng Quốc Toàn dịch. - H. : Thế 
giới, 2017. - 128tr. ; 24cm  

của chính họ 

        Tóm tắt: Viết về phong thủy kết cấu kiến trúc ; Trang trí mang lại hiệu quả phong thủy ; Các kỹ 
thuật trang trí theo phong thủy  và mối liên quan giữa phong thủy với cuộc sống gia đình  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng để xây dựng thƣơng hiệu cá nhân trong công việc. Nó bắt 
nguồn từ việc chúng ta trở thành một nhân viên có giá trị, luôn giữ uy tín và chuyên nghiệp  

        Tóm tắt: Tập hợp hơn 40 bài viết, giới thiệu hơn 40 nghề cổ về nghề thủ công truyền thống ở 
Việt Nam nhƣ: Nghề vẽ tranh trên kính, nghề gốm, nghề thủ công mỹ nghệ, nghề làm đồ ăn thức 
uống...  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức thai giáo theo từng tuần cho các bậc cha mẹ. Giới thiệu 
những câu chuyện kể về niềm biết ơn của bố mẹ vì sự hiện diện của con trong đời, có những chuyện kể 
về ƣớc mong chân thành của bố mẹ với con cái  

        Tóm tắt: Viết về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa và các nghề thủ công mỹ nghệ cũng 
nhƣ bối cảnh chung của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20  

Ký hiệu môn loại: 658.4 

Ký hiệu môn loại: 612.6 

Ký hiệu môn loại: 612.6 

Ký hiệu môn loại: 690 

Ký hiệu môn loại: 650.14 

Ký hiệu môn loại: 680.09597 

Ký hiệu môn loại: 649 

Kho Đọc: VV.003691-3692 
Kho Mƣợn: PM.045059-45061   

Kho Mƣợn: PM.045024-45025 
Kho Thiếu Nhi: TN.015257-15259   

Kho Mƣợn: PM.045022-45023 
Kho Thiếu Nhi: TN.015254-15256   

Kho Mƣợn: PM.045044-45045 
Kho Tra Cứu: TC.003099   

Kho Đọc: VN.037601 
Kho Mƣợn: PM.045180-45181   

Kho Mƣợn: PM.045018-45019 
Kho Tra Cứu: TC.003076 
Kho Thiếu Nhi: TN.015239-15240   

Kho Thiếu Nhi: TN.015431-15435   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VĂN HỌC 

2/. SEGARRA, GEORGINA.  Lớn lên em làm gì /  Georgina Segarra, Bernadette Cuxart ; Thanh 
Giang dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 96tr. : tranh vẽ ; 25cm  
        Tìm ra khả năng nghề nghiệp tiềm tàng trong em qua những trò vui và đồ thủ công  

3/. STABLER, DAVID.  Thời thơ ấu của các huyền thoại thể thao : Chuyện thật chƣa kể / David 
Stabler ; Minh họa: Doogie Horner ; Hoàng Mai dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 200tr. : tranh vẽ ; 21cm  

4/. STABLER, DAVID.  Thời thơ ấu của các thiên tài nghệ thuật : Chuyện thật chƣa kể / David Stabler 
; Minh họa: Doogie Horner ; Nguyên Hƣơng dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 200tr. : tranh vẽ ; 21cm  

5/. XING TAO.  1000 câu đố phát triển trí tuệ - Khai phá tiềm năng / Xing Tao chủ biên ; Thuỳ An dịch. 
- H. : Kim đồng, 2017. - 224tr. : tranh vẽ ; 21cm  

6/. XING TAO.  1000 câu đố phát triển trí tuệ - Thách thức IQ / Xing Tao chủ biên ; Thuỳ An dịch ; 
Nguyễn Việt Long hiệu đính. - H. : Kim đồng, 2017. - 208tr. : tranh vẽ ; 21cm  

1/. AHERN, CECELIA.  Nhật ký của ngày mai : tiểu thuyết / Cecelia Ahern; Hồ Thanh Ái, Lê Đình Chi 
dịch. - H. : Thời đại, 2014. - 328tr. ; 21cm  

2/. AHN DO HYUN.  Cá hồi / Ahn Do Hyun ; Nguyễn Thị Thu Yến dịch ; Minh hoạ: Uhm Taek Soo. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2015. - 132tr. ; 21cm  

3/. AKIRA TORIYAMA.  Cowa ! Làng quái vật : Truyện tranh /  Akira Toriyama ; Mokey King dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - 200tr. : tranh vẽ ; 18cm  

4/.  AKIRA TORIYAMA.  Jaco - Tuần tra viên ngân hà : Truyện tranh /  Akira Toriyama ; Monkey 
King 

        Tóm tắt: Kể về thời thơ ấu của các vận động viên nổi tiếng thế giới nhƣ: Peyton Manning, 
Danica Patrick, Bobby Orr...  

        Tóm tắt: Kể về thời thơ ấu của các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới: Leonardo da Vinci, Vincent van 
Gogh, Beatrix Potter...  

        Tóm tắt: Gồm 1000 câu đố với nhiều chủ đề nhằm rèn luyện cho các em các hình thức tƣ duy 
nhƣ tƣ duy đa chiều, tƣ duy ngƣợc dòng, tƣởng tƣợng và sáng tạo, suy luận và phân tích...  

        Tóm tắt: Gồm 1000 câu đố với nhiều chủ đề nhằm rèn luyện cho các em các hình thức tƣ duy 
nhƣ tƣ duy đa chiều, tƣ duy ngƣợc dòng, tƣởng tƣợng và sáng tạo, suy luận và phân tích...  

Ký hiệu môn loại: 700.9597 

Ký hiệu môn loại: 764.4 

Ký hiệu môn loại: 796.092 

Ký hiệu môn loại: 700.92 

Ký hiệu môn loại: 793.735 

Ký hiệu môn loại: 793.735 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Đọc: VV.003721-3722 
Kho Mƣợn: PM.045222-45223 
Kho Tra Cứu: TC.003122   

Kho Thiếu Nhi: TN.015360-15364   

Kho Thiếu Nhi: TN.015249-15253   

Kho Thiếu Nhi: TN.015244-15248   

Kho Thiếu Nhi: TN.015219-15223   

Kho Thiếu Nhi: TN.015224-15228   

Kho Đọc: VN.037858 
Kho Mƣợn: PM.045482-45483   

Kho Đọc: VN.037714-37715 
Kho Mƣợn: PM.045262-45264   

Kho Thiếu Nhi: TN.015078-15082   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - 248tr. : tranh vẽ ; 18cm 

5/. AKIRA TORIYAMA.  Vùng hoang mạc : Truyện tranh / Akira Toriyama ; Mokey King dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2016. - 216tr. : tranh vẽ ; 18cm  
        Tên sách tiếng anh: Sand land  

6/. AMIS , MARTIN.  Tiền - Thƣ tuyệt mệnh / Martin Amis ; Miel . G dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 
2017. - 493tr. ; 24cm  

7/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. : 
Kim đồng. - 17cm  
         T.9 : Bắt cóc sƣ đệ / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2015. - 122tr.  

8/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. : 
Kim đồng. - 17cm  
         T.17 : Bóng đen chùa Diệu Lâm / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 122tr.  

9/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. : 
Kim đồng. - 17cm  
         T.10 : Huyết ấn ma chƣởng / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2015. - 122tr.  

10/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.2 : Kì duyên bảo tháp / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2015. - 121tr.  

11/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.14 : Ni cô bí hiểm / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 122tr.  

12/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.3 : Thần công xuất kích / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2015. - 120tr.  

13/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.23 : Tinh nhƣ ăn trộm / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 123tr.  

14/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Kho Thiếu Nhi: TN.015083-15085   

Kho Thiếu Nhi: TN.015073-15077   

Kho Đọc: VV.003729 
Kho Mƣợn: PM.045233-45234   

Kho Thiếu Nhi: TN.014480-14482   

Kho Thiếu Nhi: TN.014503-14505   

Kho Thiếu Nhi: TN.014483-14485   

Kho Thiếu Nhi: TN.014462-14464   

Kho Thiếu Nhi: TN.014495-14497   

Kho Thiếu Nhi: TN.014465-14467   

Kho Thiếu Nhi: TN.014518-14520   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Kim đồng. - 17cm  
         T.24 : Bại lộ chân tƣớng / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 123tr.  

15/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.25 : Hóa giải thần công / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 123tr.  

16/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.7 : Cuộc sống vô ƣu / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2015. - 120tr.  

17/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.15 : Vào am tìm mẹ / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 122tr.  

18/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.4 : Ngọc bội phong ba / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2015. - 121tr.  

19/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.6 : Vƣợt qua thử thách / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2015. - 120tr.  

20/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.11 : Gia nhập giang hồ / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 122tr.  

21/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.13 : Tứ tôn ma giáo / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 122tr.  

22/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.20 : Càn khôn nghịch chuyển / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 122tr.  

23/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.12 : Cái bang kì ngộ / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 122tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Kho Thiếu Nhi: TN.014521-14523   

Kho Thiếu Nhi: TN.014524-14526   

Kho Thiếu Nhi: TN.014474-14476   

Kho Thiếu Nhi: TN.014498-14500   

Kho Thiếu Nhi: TN.014468-14470   

Kho Thiếu Nhi: TN.014471-14473   

Kho Thiếu Nhi: TN.014486-14488   

Kho Thiếu Nhi: TN.014492-14494   

Kho Thiếu Nhi: TN.014512-14514   

Kho Thiếu Nhi: TN.014489-14491   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 19 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

24/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.8 : Nghi ngờ tiếp nối / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2015. - 122tr.  

25/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.16 : Cỗ xe ma quái / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 122tr.  

26/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.19 : Ma giáo tấn công / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 122tr.  

27/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.18 : Rời khỏi cái bang / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 122tr.  

28/. AU YAO HSING. Ô Long Viện tình huỳnh đệ : Truyện dài / Au Yao Hsing ;  Phƣơng Linh dịch. - H. 
: Kim đồng. - 17cm  
         T.22 : Trận chiến mãng xà / Au Yao Hsing ; Phƣơng Linh dịch, 2014. - 123tr.  

29/. BHAGAT, CHETAN.  Ba sai lầm của đời tôi / Chetan Bhagat ; Kay dịch. - H. : Văn học, 2014. - 
303tr. ; 21cm  

30/. BHAGAT, CHETAN.  Khi yêu cần nhiều dũng cảm /  Chetan Bhagat ; Nguyễn Thị Hƣơng Thảo 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2015. - 436tr. ; 21cm  
        Dịch từ bản tiếng Anh: 2 states: The story of my marriage  

31/. BOYLAN, JENNIFER FINNEY.  Cô ấy không ở đó / Jennifer Finner Boylan ; ThanhTâm dịch. - H. 
: Văn học, 2016. - 471tr. ; 21cm  

32/. BRONTE , CHARLOTTE.  Jane Eyre / Charlotte Bronte ; Trịnh Y Thƣ dịch. - H. : Văn học, 2016. - 
540tr. ; 24cm  

33/. BÍCH KHUÊ.  Tinh Huyết : Thơ / Bích Khuê. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2015. - 98tr. ; 22cm. - (Việt 
Nam danh tác)  

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 891.4 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Kho Thiếu Nhi: TN.014477-14479   

Kho Thiếu Nhi: TN.014501-14502   

Kho Thiếu Nhi: TN.014509-14511   

Kho Thiếu Nhi: TN.014506-14508   

Kho Thiếu Nhi: TN.014515-14517   

Kho Đọc: VN.037771-37772 
Kho Mƣợn: PM.045344-45346   

Kho Đọc: VN.037794-37795 
Kho Mƣợn: PM.045381-45383   

Kho Đọc: VN.037610 
Kho Mƣợn: PM.044964-44965   

Kho Đọc: VV.003699 
Kho Mƣợn: PM.045186-45187   

Kho Đọc: VN.037848-37849 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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34/. BÙI HIỂN.  Nằm vạ / Bùi Hiển. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 156tr. : hình ảnh ; 21cm. - (Việt 
Nam danh tác)  

35/. CASS, KIERA.  Những cô gái tinh hoa / Kiera Cass ; Huyền Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 
364tr. ; 21cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The Elite  

36/. CASS , KIERA.  Tuyển chọn Hoàng phi / Kiera Cass ; Huyền Vũ dịch. - H. : Hà Nội, 2015. - 377tr. 
; 21cm  

37/. CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE.  Hiệp sĩ Don Quixote /  Miguel de Carvantes Saavedra 
; Võ Quảng phỏng dịch ; Minh hoạ: Lý Minh Phúc. - H. : Kim đồng, 2017. - 128tr. ; 25cm  

38/. CHETAN BHAGAT.  Ngày đẹp hơn sẽ tới / Chetan Bhagat ; Phạm Hồng Anh dịch. - H. : Văn học, 
2016. - 405tr. ; 21cm  

39/. CHO CHANG-IN.  Bố con cá gai / Cho Chang-in ; Nguyễn Thị Thu Vân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
Văn, 2017. - 340tr. ; 21cm  

40/. CHÂU VĂN VĂN.  Trâm - Chim liền cánh / Châu Văn Văn ; Tố Hinh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2016. - 568tr. ; 21cm  

41/. CHÂU VĂN VĂN.  Trâm - Kẻ yểu mệnh / Châu Văn Văn : Tố Hinh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 
572tr. ; 21cm  

42/. CHÂU VĂN VĂN.  Trâm - Tình lang hờ / Châu Văn Văn ; Tố Hinh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 
504tr. ; 21cm  

43/. CLARKE , BROCK.  Cẩm nang đốt nhà các văn hào New England / Brock Clarke ; Ace Le dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2017  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 863 

Ký hiệu môn loại: 891.4 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 813 

Kho Mƣợn: PM.045463-45465   

Kho Đọc: VN.037806-37807 
Kho Mƣợn: PM.045400-45402   

Kho Đọc: VN.037762-37763 
Kho Mƣợn: PM.045330-45332   

Kho Đọc: VN.037730-37731 
Kho Mƣợn: PM.045283-45285   

Kho Thiếu Nhi: TN.015260-15264   

Kho Đọc: VN.037742-37743 
Kho Mƣợn: PM.045301-45303   

Kho Đọc: VN.037756-37757 
Kho Mƣợn: PM.045321-45323   

Kho Đọc: VN.037785 
Kho Mƣợn: PM.045366-45367   

Kho Đọc: VN.037784 
Kho Mƣợn: PM.045364-45365   

Kho Đọc: VN.037783 
Kho Mƣợn: PM.045362-45363   

Kho Đọc: VN.037738-37739 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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44/. COOPER , JAMES FENIMORE.  Ngƣời cuối cùng của bộ tộc Mohican /  James Fenimore Coope 
; Trƣơng Đắc Vy dịch. - H. : Văn học, 2015. - 412tr. ; 24cm  

45/.  Cục phân chó / Lời: Kwon Jeong Saeng ; Tranh: Jeong Seung Gak ; Nguyễn Tú Uyên dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 34tr. : tranh màu ; 24cm  

46/. CỬU BẢ ĐAO.  Hắt xì / Cửu Bả Đao ; Nguyễn Xuân Nhật dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 
318tr. ; 21cm  

47/. CỬU BẢ ĐAO.  Mẹ, thơm một cái / Cửu Bả Đao ; Nguyễn Xuân Nhật dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
Văn, 2017. - 256tr. ; 21cm  

48/. DICAMILLO, KATE.  Bởi vì Winn - Dixie /  Kate DiCamillo ; Huyền Chip dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
Văn, 2016. - 174tr. ; 19cm  

49/. DIÊM CHÍ DƢƠNG.  Trùng sƣ - trùng trùng nguy cơ / Diêm Chí Dƣơng ; Trịnh Thanh Hà dịch. - H. 
: Văn học, 2016  

50/. ECO, UMBERTO.  Con lắc = Foucault / Umberto Eco ; Võ Hằng Nga dịch. - H. : Văn học, 2016. - 
650tr. ; 24cm  

51/. EIICHIRO ODA. One piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.70 : Doflamingo xuất hiện / Eiichiro Oda ; Takara dịch, 2017. - 208tr.  

52/. EIICHIRO ODA. One piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.73 : Tác chiến SOP Dressrosa / Eiichiro Oda ; Takara dịch, 2017. - 208tr.  

53/. EIICHIRO ODA. One piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.71 : Đấu trƣờng của những kẻ bất lƣơng / Eiichiro Oda ; Takara dịch, 2017. - 216tr.  

54/. EIICHIRO ODA. One piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.72 : Thứ bị lãng quên ở Dressrosa / Eiichiro Oda ; Takara dịch, 2017. - 208tr.  

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 853 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Mƣợn: PM.045295-45297   

Kho Đọc: VV.003701-3702 
Kho Mƣợn: PM.045190-45192   

Kho Thiếu Nhi: TN.015335-15339   

Kho Đọc: VN.037802-37803 
Kho Mƣợn: PM.045394-45396   

Kho Đọc: VN.037708-37709 
Kho Mƣợn: PM.045253-45255   

Kho Mƣợn: PM.045176-45177 
Kho Thiếu Nhi: TN.015436-15438   

Kho Đọc: VV.003707 
Kho Mƣợn: PM.045201-45202   

Kho Đọc: VV.003731 
Kho Mƣợn: PM.045236-45237   

Kho Thiếu Nhi: TN.014757-14761   

Kho Thiếu Nhi: TN.014772-14776   

Kho Thiếu Nhi: TN.014762-14766   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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55/. EIICHIRO ODA. One piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.74 : Ta sẽ luôn ở bên con / Eiichiro Oda ; Takara dịch, 2017. - 228tr.  

56/. ETSUSHI OGAWA. Tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa  ; Hitokiri dịch. - H. : 
Kim đồng. - 18cm  
         T.5 / Etsushi Ogawa  ; Hi- tokiri dịch, 2017. - 192tr.  

57/. ETSUSHI OGAWA. Tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa  ; Hitokiri dịch. - H. : 
Kim đồng. - 18cm  
         T.1 / Etsushi Ogawa  ; Hi- tokiri dịch, 2016. - 188tr.  

58/. ETSUSHI OGAWA. Tân tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa  ; Hi- tokiri dịch. - 
H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.4 / Etsushi Ogawa  ; Hi- tokiri dịch, 2017. - 184tr.  

59/. ETSUSHI OGAWA. Tân tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa  ; Hi- tokiri dịch. - 
H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.5 / Etsushi Ogawa  ; Hi- tokiri dịch, 2017. - 188tr.  

60/. ETSUSHI OGAWA. Tân tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa  ; Hi- tokiri dịch. - 
H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.2 / Etsushi Ogawa  ; Hi- tokiri dịch, 2017. - 184tr.  

61/. ETSUSHI OGAWA. Tân tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa  ; Hi- tokiri dịch. - 
H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.3 / Etsushi Ogawa  ; Hi- tokiri dịch, 2017. - 188tr.  

62/. ETSUSHI OGAWA. Tân tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa  ; Hi- tokiri dịch. - 
H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.1 / Etsushi Ogawa  ; Hi- tokiri dịch, 2017. - 200tr.  

63/. FLAUBERT, GUSTAVE.  Ba truyện kể /  Gustave Flaubert ; Dịch: Lê Hồng Sâm, Phùng Ngọc 
Kiên. - H. : Thế giới, 2015. - 156tr. ; 21cm  
        Dịch từ bản tiếng Pháp: Trois contes  

64/. FLEISCHMAN , SID.  Cậu bé chịu đòn thay / Sid Fleichman ; Hoàng Thạch Quân dịch. - H. : Kim 
đồng, 2017. - 116tr. : tranh vẽ ; 20cm  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 843 

Kho Thiếu Nhi: TN.014767-14771   

Kho Thiếu Nhi: TN.014777-14781   

Kho Thiếu Nhi: TN.014870-14874   

Kho Thiếu Nhi: TN.014875   

Kho Thiếu Nhi: TN.014860-14864   

Kho Thiếu Nhi: TN.014865-14869   

Kho Thiếu Nhi: TN.014850-14854   

Kho Thiếu Nhi: TN.014855-14859   

Kho Thiếu Nhi: TN.014846-14849   

Kho Đọc: VN.037716-37717 
Kho Mƣợn: PM.045265-45267   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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65/. FOENKINOS ,  DAVID.  Những lần ta chia tay / David Foenkinos ;  Thu Giang dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2017. - 195tr. ; 21cm  

66/. FOXLEY, JANET.  Muncle Trogg - Cậu khổng lồ tí hon / Janet Foxley ; Minh hoạ: Steve Wells ; 
Dịch: Hồ Kiều Lan, Hồ Việt Hoàng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 180tr. : hình vẽ ; 21cm  

67/. FRESH QUẢ QUẢ. Hoa Thiên Cốt : Tiểu thuyết / Fresh Quả Quả. - H. : Lao động, 2016. - 21cm  
         Tập 1 / Fresh Quả Quả;Hoàng Phƣơng Anh dịch, 2016. - 600 tr.  

68/. FRESH QUẢ QUẢ. Hoa Thiên Cốt : Tiểu thuyết / Fresh Quả Quả. - H. : Lao động, 2016. - 21cm  
         Tập 2 / Fresh Quả Quả;Hoàng Phƣơng Anh dịch, 2016. - 606 tr.  

69/. FRESH QUẢ QUẢ. Hoa Thiên Cốt : Tiểu thuyết / Fresh Quả Quả. - H. : Lao động, 2016. - 21cm  
         Tập 3 / Fresh Quả Quả;Hoàng Phƣơng Anh dịch, 2016. - 530 tr.  

70/. GILBERT , ELIZABETH.  Điều kỳ diệu lớn / Elizabeth Gilbert ; Trần Trƣơng Phúc Hạnh dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 292tr. ; 21cm  

71/. GOLGAN,JENNY.  Hẹn em nơi cafe Cupcake : Tiểu thuyết / Jenny Golgan ; Orkid dịch. - H. : Văn 
học, 2016. - 421tr. ; 21cm  

72/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lƣng danh Conan - Tay bắn tỉa ở chiều không gian khác : Truyện 
tranh / Gosho Aoyama; Tạ Phƣơng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 18cm  
         Tập 1 / Gosho Aoyama; Tạ Phƣơng Hà dịch, 2017. - 208tr.  

73/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lƣng danh Conan - Tay bắn tỉa ở chiều không gian khác : Truyện 
tranh / Gosho Aoyama; Tạ Phƣơng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 18cm  
         Tập 2 / Gosho Aoyama; Tạ Phƣơng Hà dịch, 2017. - 208tr.  

74/. GOSHO AOYAMA.  Thám tử lừng danh Conan : SDB 40+:Truyện tranh / Gosho Aoyama; Thu 
Hằng dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 224tr. : Tranh vẽ ; 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)  

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.015164-15168   

Kho Đọc: VN.037744-37745 
Kho Mƣợn: PM.045304-45306   

Kho Thiếu Nhi: TN.015285-15289   

Kho Đọc: VN.037675 
Kho Mƣợn: PM.045135-45136   

Kho Đọc: VN.037676 
Kho Mƣợn: PM.045137-45138   

Kho Đọc: VN.037677 
Kho Mƣợn: PM.045139-45140   

Kho Đọc: VN.037740-37741 
Kho Mƣợn: PM.045298-45300   

Kho Đọc: VN.037613 
Kho Mƣợn: PM.044969-44970   

Kho Thiếu Nhi: TN.015116-15120   

Kho Thiếu Nhi: TN.015121-15125   

Kho Thiếu Nhi: TN.015136-15140   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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75/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan - Hoa hƣớng dƣơng trong biển lửa : Truyện tranh / 
Gosho Aoyama; Tạ Phƣơng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 18cm  
         Tập 1 / Gosho Aoyama; Tạ Phƣơng Hà dịch, 2017. - 208tr.  

76/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan - Hoa hƣớng dƣơng trong biển lửa : Truyện tranh / 
Gosho Aoyama; Tạ Phƣơng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 18cm  
         Tập 2 / Gosho Aoyama; Tạ Phƣơng Hà dịch, 2017. - 208tr.  

77/. HERBERT, FRANK.  Xứ cát : Tiểu thuyết khoa học giả tƣởng lớn nhất mọi thời đại /  Frank 
Herbert ; Trần Tiễn Cao Đăng dịch. - H. : Văn học, 2014. - 636tr. ; 24cm  

78/. HIDENORI KUSAKA. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi 
Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.39 / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2017. - 
184tr.  

79/. HIDENORI KUSAKA. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi 
Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.38 / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2017. - 
208tr.  

80/. HIDENORI KUSAKA. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi 
Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.42 / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2017. - 
192tr.  

81/. HIDENORI KUSAKA. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi 
Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.41 / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2017. - 
200tr.  

82/. HIDENORI KUSAKA. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi 
Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.40 / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2017. - 
224tr.  

83/. HIGASHIGAWA TOKUYA. Phá án ƣ ? cứ để sau bữa tối / Higashigawa Tokuya ; Trƣơng Thùy Lan 
dịch. - H. : Lao động. - 21cm  
         T.2 / Higashigawa Tokuya ; Trƣơng Thùy Lan dịch, 2014. - 276tr.  

84/. HIGASHIGAWA TOKUYA. Phá án ƣ ? cứ để sau bữa tối / Higashigawa Tokuya ; Trƣơng Thùy Lan 
dịch. - H. : Lao động. - 21cm  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.015126-15130   

Kho Thiếu Nhi: TN.015131-15135   

Kho Đọc: VV.003732 
Kho Mƣợn: PM.045238-45239   

Kho Thiếu Nhi: TN.014811-14815   

Kho Thiếu Nhi: TN.014806-14810   

Kho Thiếu Nhi: TN.014826-14830   

Kho Thiếu Nhi: TN.014821-14825   

Kho Thiếu Nhi: TN.014816-14820   

Kho Đọc: VN.037704-37705 
Kho Mƣợn: PM.045247-45249   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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         T.3 / Higashigawa Tokuya ; Trƣơng Thùy Lan dịch, 2017. - 308tr. 

85/. HIGASHIGAWA TOKUYA. Phá án ƣ ? cứ để sau bữa tối / Higashigawa Tokuya ; Trƣơng Thùy Lan 
dịch. - H. : Lao động. - 21cm  
         T.1 / Higashigawa Tokuya ; Trƣơng Thùy Lan dịch, 2016. - 252tr.  

86/. HIGASHINO KEIGO.  Hoa mộng ảo / Higashino Keigo ; H. M dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 
399tr. ; 21cm  

87/. HIROFUMI TAKEI. Chopperman : Truyện tranh / Hirofumi Takei ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; 
Thanh Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.4 : Cơn ác mộng tái diễn / Hirofumi Takei ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; Thanh Ngân dịch, 
2017. - 156tr.  

88/. HIROFUMI TAKEI. Chopperman : Truyện tranh / Hirofumi Takei ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; 
Thanh Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.5 : Chopperman, bạn của chúng ta / Hirofumi Takei ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; Thanh 
Ngân dịch, 2017. - 156tr.  

89/. HIROFUMI TAKEI. Chopperman : Truyện tranh / Hirofumi Takei ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; 
Thanh Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.2 : Quái vật biến thái xuất hiện / Hirofumi Takei ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; Thanh Ngân 
dịch, 2017. - 172tr.  

90/. HIROFUMI TAKEI. Chopperman : Truyện tranh / Hirofumi Takei ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; 
Thanh Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.3 : Năng lƣợng khích lệ / Hirofumi Takei ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; Thanh Ngân dịch, 
2017. - 164tr.  

91/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.4 / Hiroyuki Takei, 2017. - 192tr.  

92/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.3 / Hiroyuki Takei, 2017. - 188tr.  

93/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.2 / Hiroyuki Takei, 2017. - 192tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Đọc: VN.037706-37707 
Kho Mƣợn: PM.045250-45252   

Kho Đọc: VN.037702-37703 
Kho Mƣợn: PM.045244-45246   

Kho Đọc: VN.037746-37747 
Kho Mƣợn: PM.045307-45309   

Kho Thiếu Nhi: TN.014926-14930   

Kho Thiếu Nhi: TN.014931-14935   

Kho Thiếu Nhi: TN.014916-14920   

Kho Thiếu Nhi: TN.014921-14925   

Kho Thiếu Nhi: TN.015101-15105   

Kho Thiếu Nhi: TN.015096-15100   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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94/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.5 / Hiroyuki Takei, 2017. - 192tr.  

95/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.1 / Hiroyuki Takei, 2017. - 204tr.  

96/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.6 / Hiroyuki Takei, 2017. - 192tr.  

97/. HITOSHIZUKUP.  Bí mật giao ƣớc bóng tối / HitoshizukuP ; Thanh Minh dịch ; Suzunosuke minh 
họa. - H. : Kim đồng, 2016. - 367tr. : tranh vẽ ; 19cm  

98/. HOÀNG MAI QUYÊN.  Búp bê cô đơn / Hoàng Mai Quyên. - H. : Kim đồng, 2017. - 116tr. : tranh 
vẽ ; 20cm. - (Teen văn học)  

99/. HOÀNG NGỌC PHÁCH.  Tố Tâm / Hoàng Ngọc Phách. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2015. - 164tr. : 
hình ảnh ; 21cm. - (Việt Nam danh tác)  

100/. HOÀNG VIỆT HẰNG.  Giọt ngƣời ở mấy vũng mây : Tản văn / Hoàng Việt Hằng. - H. : Kim đồng, 
2017. - 200tr. : tranh vẽ ; 21cm  

101/. HUYỀN MẶC.  Đời này không đổi thay : Tiểu thuyêt / Huyền Mặc ; Greenroseq dịch. - H. : Dân 
trí, 2016. - 473tr. ; 21cm  

102/. HWANG SUNMI.  Ngôi làng cổ tích : Truyện tranh /  Lời: Hwang Sunmi ; Minh hoạ: Kim 
Youngmi ; Nguyễn Thị Thục dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 204tr. : tranh vẽ ; 22cm. - (Hành trình khám 
phá những mảnh đất nhiệm màu ở châu Âu)  

103/. HÀN BĂNG VŨ.  Những hốc nhà bí hiểm / Hàn Băng Vũ. - H. : Kim đồng, 2017. - 72tr. : tranh vẽ 
; 20cm  

104/. HẢI YẾN. Lang Gia Bảng : Tiểu thuyết / Hải Yến;Nguyễn Ngọc Hiếu dịch. - H. : Thanh niên, 
2015. - 21cm  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9228 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Thiếu Nhi: TN.015091-15095   

Kho Thiếu Nhi: TN.015106-15110   

Kho Thiếu Nhi: TN.015086-15090   

Kho Thiếu Nhi: TN.015111-15115   

Kho Đọc: VN.037678-37679 
Kho Mƣợn: PM.045141-45143   

Kho Đọc: VN.037665-37666 
Kho Mƣợn: PM.045118-45120   

Kho Đọc: VN.037816-37817 
Kho Mƣợn: PM.045415-45417   

Kho Mƣợn: PM.045012-45013 
Kho Thiếu Nhi: TN.015150-15152   

Kho Đọc: VN.037635 
Kho Mƣợn: PM.045069-45070   

Kho Thiếu Nhi: TN.015275-15279   

Kho Thiếu Nhi: TN.015174-15178   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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         Tập 3 : Thiên đạo sáng ngời / Hải Yến; Nguyễn Ngọc Hiếu dịch, 2015. - 575tr. 

105/. HẢI YẾN. Lang Gia Bảng : Tiểu thuyết / Hải Yến;Nguyễn Ngọc Hiếu dịch. - H. : Thanh niên, 
2015. - 21cm  
         Tập 1 : Kỳ lân tài tử / Hải Yến; Nguyễn Ngọc Hiếu dịch, 2015. - 527tr.  

106/. HẢI YẾN.  Tập 2 : Gió bụi mịt mù / Hải Yến; Nguyễn Ngọc Hiếu dịch, 2015. - 543tr. 

107/. HỒ DZẾNH.  Chân trời cũ / Hồ Dzếnh. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2015. - 192tr. ; 21cm 

108/. HỒNG TRẦN. Trảm long / Hồng Trần; Tố Hinh dịch. - H. : Văn học, 2015  
         Tập 3 : Thái bình loạn thế / Hồng Trần; Hạnh Lâm dịch, 2015. - 440tr.  

109/. HỒNG TRẦN. Trảm long / Hồng Trần; Tố Hinh dịch. - H. : Văn học, 2015  
         Tập 4 : Thiên địa phong thủy / Hồng Trần; Tố Hinh dịch, 2015. - 389tr.  

110/. ICHIGO TAKANO. Mặt trời trong mơ : Truyện tranh / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : Kim 
đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.2 / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch, 2017. - 188tr.  

111/. ICHIGO TAKANO. Mặt trời trong mơ : Truyện tranh / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : Kim 
đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.4 / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch, 2017. - 188tr.  

112/. ICHIGO TAKANO. Mặt trời trong mơ : Truyện tranh / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : Kim 
đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.3 / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch, 2017. - 188tr.  

113/. ICHIGO TAKANO. Mặt trời trong mơ : Truyện tranh / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : Kim 
đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.1 / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch, 2017. - 176tr.  

114/. JANSSON , TOVE.  Chiếc mũ của phù thủy / Tove Jansson ; Võ Xuân Quế dịch ; Bùi Việt Hoa 
hiệu đính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2017. - 180tr. : tranh vẽ ; 19cm  

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Đọc: VN.037654 
Kho Mƣợn: PM.045098-45099   

Kho Đọc: VN.037652 
Kho Mƣợn: PM.045094-45095   

Kho Đọc: VN.037653 
Kho Mƣợn: PM.045096-45097   

Kho Đọc: VN.037826-37827 
Kho Mƣợn: PM.045430-45432   

Kho Đọc: VV.003697 
Kho Mƣợn: PM.045182-45183   

Kho Đọc: VV.003698 
Kho Mƣợn: PM.045184-45185   

Kho Thiếu Nhi: TN.014941-14945   

Kho Thiếu Nhi: TN.014951-14955   

Kho Thiếu Nhi: TN.014946-14950   

Kho Thiếu Nhi: TN.014936-14940   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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115/. JANSSON , TOVE.  Mùa đông huyền bí / Tove Jansson ; Võ Xuân Quế dịch ; Bùi Việt Hoa hiệu 
đính. - H. : Kim đồng, 2017. - 156tr. : tranh vẽ ; 20cm  

116/. JOLY, FANNY.  Cà dốt / Fanny Joly ; Minh hoạ: Ronan Badel ; AY dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 
2015. - 108tr. : hình vẽ ; 19cm  

117/. JUSTER, NORTON.  Trạm thu phí quái lạ /  Norton Juster ; Lê Minh Đức dịch ; Jules Feiffer 
minh họa. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 296tr. ; 21cm  

118/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim đồng. - 
18cm  
         T.15 / Kazuki Takahashi ; Rin dịch, 2017. - 188tr.  

119/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim đồng. - 
18cm  
         T.11 / Kazuki Takahashi ; Rin dịch, 2017. - 200tr.  

120/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim đồng. - 
18cm  
         T.14 / Kazuki Takahashi ; Rin dịch, 2017. - 188tr.  

121/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim đồng. - 
18cm  
         T.12 / Kazuki Takahashi ; Rin dịch, 2017. - 188tr.  

122/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim đồng. - 
18cm  
         T.13 / Kazuki Takahashi ; Rin dịch, 2017. - 196tr.  

123/. KHÁI HƢNG.  Anh phải sống : Tập truyện / Khái Hƣng và Nhất Linh. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 
2015. - 200tr. : hình ảnh ; 21cm. - (Việt Nam danh tác)  

124/. KIM ĐỊNH.  Cơ cấu Việt - Nho / Kim Định. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 348tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 894 

Ký hiệu môn loại: 894 

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.922 

Kho Mƣợn: PM.045010-45011 
Kho Thiếu Nhi: TN.015147-15149   

Kho Mƣợn: PM.045006-45007 
Kho Thiếu Nhi: TN.015143-15145   

Kho Thiếu Nhi: TN.015290-15294   

Kho Mƣợn: PM.045178-45179 
Kho Thiếu Nhi: TN.015439-15441   

Kho Thiếu Nhi: TN.015026-15030   

Kho Thiếu Nhi: TN.015006-15010   

Kho Thiếu Nhi: TN.015021-15025   

Kho Thiếu Nhi: TN.015011-15015   

Kho Thiếu Nhi: TN.015016-15020   

Kho Đọc: VN.037840-37841 
Kho Mƣợn: PM.045451-45453   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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125/. KINSELLA,SOPHIE.  Điện thoại này dùng chung nhé! : tiểu thuyết / Sophie Kinsella;Trần Lam 
Giang dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2014. - 413tr. ; 24cm  

126/. KOTA NOZOMI. Cuộc chiến siêu nhiên giữa đời thƣờng / Kota Nozomi;Nhƣ Nữ dịch. - H. : Phụ 
nữ, 2017. - 18cm  
         Tập 2 / Kota Nozomi; Nhƣ Nữ dịch, 2017. - 328tr.  

127/. KOTA NOZOMI. Cuộc chiến siêu nhiên giữa đời thƣờng / Kota Nozomi;Nhƣ Nữ dịch. - H. : Phụ 
nữ, 2017. - 18cm  
         Tập 1 / Kota Nozomi; Nhƣ Nữ dịch, 2017. - 368tr.  

128/. KUSANAGI MIZUHO. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.1 / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka dịch, 2017. - 192tr.  

129/. LAN LĂNG TIẾU TIẾU SINH. Kim bình mai / Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh ; Nguyễn Quốc Hùng dịch. 
- H. : Văn học. - 24cm  
         T.2 / Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh ; Nguyễn Quốc Hùng dịch, 2016. - 524tr.  

130/. LAN LĂNG TIẾU TIẾU SINH. Kim bình mai / Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh ; Nguyễn Quốc Hùng dịch. 
- H. : Văn học. - 24cm  
         T.3 / Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh ; Nguyễn Quốc Hùng dịch, 2016. - 492tr.  

131/. LAN LĂNG TIẾU TIẾU SINH. Kim bình mai / Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh ; Nguyễn Quốc Hùng dịch. 
- H. : Văn học. - 24cm  
         T.1 / Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh ; Nguyễn Quốc Hùng dịch, 2016. - 472tr.  

132/. LAUDEC.  Cédric - Tôi thích những ngƣời cá tính / Laudec, Cauvin ; Giang Thanh dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 272tr. : hình vẽ ; 18cm  

133/.  LEGARDINIER, GILLES.  Không thể bỏ lỡ / Gilles Legardinier ; Nguyễn Thị Tƣơi dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 476tr. ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 843 

Kho Mƣợn: PM.045168-45169 
Kho Tra Cứu: TC.003117   

Kho Đọc: VV.003735 
Kho Mƣợn: PM.045478-45479   

Kho Đọc: VN.037673-37674 
Kho Mƣợn: PM.045130-45132   

Kho Đọc: VN.037671-37672 
Kho Mƣợn: PM.045127-45129   

Kho Thiếu Nhi: TN.015061-15065   

Kho Đọc: VV.003711-3712 
Kho Mƣợn: PM.045210-45212   

Kho Đọc: VV.003713-3714 
Kho Mƣợn: PM.045213-45215   

Kho Đọc: VV.003709-3710 
Kho Mƣợn: PM.045207-45209   

Kho Thiếu Nhi: TN.015420-15424   

Kho Đọc: VN.037793 
Kho Mƣợn: PM.045379-45380   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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134/. LEROUX , GASTON.  Bóng ma trong nhà hát / Gaston Leroux ; Bùi Thu Thủy dịch. - H. : Văn 
học, 2017. - 359tr. ; 24cm  

135/. LEVY, MARC.  Chuyện chàng nàng : Tiểu thuyết / Marc Levy ; Linh Quang dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà Văn, 2016. - 327tr. ; 21cm  

136/. LINDGREN, ASTRID.  Mio, con trai ta / Astrid Lindgren ; Phạm Văn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
Văn, 2014. - 200tr. ; 21cm  

137/. LU.  Sự đã rồi anh ngồi anh hát / Lu. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 168tr. ; 20cm 

138/. LÊ THÁNH TÔNG.  Thánh Tông di thảo / Lê Thánh Tông ; Nguyễn Bích Ngô dịch ; Nguyễn Văn 
Tú, Đỗ Ngọa Toại hiệu đính. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 212tr. ; 21cm  

139/. LƢU TRỌNG LƢ.  Tiếng Thu : Thơ / Lƣu Trọng Lƣ. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 86tr. ; 22cm. 
- (Việt Nam danh tác)  

140/. LỤC XU.  Bùi Sơ Ảnh : Tiểu thuyêt / Lục Xu ; Vƣơng Thanh Tâm dịch. - H. : Văn học, 2014. - 
399tr. ; 21cm  

141/. MACCHIATO.  Bệnh công chúa / Macchiato ; Nguyễn Tú Uyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 
344tr. ; 21cm  

142/. MACHIKO KYO. Họa ký ngàn năm / Machiko Kyo ; Bút chì gỗ dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 
2016. - 21cm  
         T.2 / Machiko Kyo ; Bút Chì Gỗ dịch, 2016. - 160tr.  

143/. MACHIKO KYO. Họa ký ngàn năm / Machiko Kyo ; Bút chì gỗ dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 
2016. - 21cm  
         T.1 / Machiko Kyo ; Bút Chì Gỗ dịch, 2016. - 160tr.  

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 839.7 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Đọc: VV.003726-3727 
Kho Mƣợn: PM.045228-45230   

Kho Đọc: VN.037734-37735 
Kho Mƣợn: PM.045289-45291   

Kho Mƣợn: PM.045174-45175 
Kho Thiếu Nhi: TN.015428-15430   

Kho Đọc: VN.037748-37749 
Kho Mƣợn: PM.045310-45312   

Kho Đọc: VN.037722-37723 
Kho Mƣợn: PM.045273-45274 
Kho Tra Cứu: TC.003126   

Kho Đọc: VN.037850-37851 
Kho Mƣợn: PM.045466-45468   

Kho Đọc: VN.037684-37685 
Kho Mƣợn: PM.045151-45153   

Kho Đọc: VN.037779-37780 
Kho Mƣợn: PM.045356-45358   

Kho Thiếu Nhi: TN.015320-15324   

Kho Thiếu Nhi: TN.015315-15319   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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144/. MAI BỬU MINH.  Chiến công siêu phàm / Mai Bửu Minh. - H. : Kim đồng, 2017. - 188tr. : tranh 
vẽ ; 20cm  

145/. MALLORY , ANNE.  Ba đêm tội lỗi / Anne Mallory ; Takya Đỗ dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 
2014. - 388tr. ; 21cm  

146/. MILES, ROSALIND.  Trở về Eden : Tiểu thuyết / Rosalind Miles; Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim 
Hiền dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2016. - 759tr. ; 21cm  

147/. MIURA SHION.  Bƣớc chạy thanh xuân : Tiểu thuyết / Miura Shion ; Nguyễn Kim Hoàng dịch. - 
H. : Thế giới, 2017. - 374tr. ; 21cm  

148/. MODIANO, PATRICK.  Catherine cô bé đeo mắt kính / Patrick Modiano, Sempé ; Hoàng Nhuỵ 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 92tr. ; 21cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Catherine certitude  

149/. MOSSO,GUILLAUME.  Bảy năm sau : tiểu thuyết / Guillaume Musso; Hoàng NH. dịch. - H. : 
Phụ nữ, 2013. - 340tr. ; 21cm  

150/. MOTOHIRO KATOU. Q.E.D : Truyện tranh / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.46 / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch, 2017. - 192tr.  

151/. MOTOHIRO KATOU. Q.E.D : Truyện tranh / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.45 / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch, 2017. - 192tr.  

152/. MOTOHIRO KATOU. Q.E.D : Truyện tranh / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.48 / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch, 2017. - 192tr.  

153/. MOTOHIRO KATOU. Q.E.D : Truyện tranh / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.49 / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch, 2017. - 192tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Mƣợn: PM.045016-45017 
Kho Thiếu Nhi: TN.015156-15158   

Kho Đọc: VN.037726-37727 
Kho Mƣợn: PM.045277-45279   

Kho Đọc: VN.037600 
Kho Mƣợn: PM.044949-44950   

Kho Đọc: VN.037611-37612 
Kho Mƣợn: PM.044966-44968   

Kho Thiếu Nhi: TN.015405-15409   

Kho Mƣợn: PM.045480-45481   

Kho Thiếu Nhi: TN.014786-14790   

Kho Thiếu Nhi: TN.014782-14785   

Kho Thiếu Nhi: TN.014796-14800   

Kho Thiếu Nhi: TN.014801-14805   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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154/. MOTOHIRO KATOU. Q.E.D : Truyện tranh / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.47 / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch, 2017. - 200tr.  

155/. MUSSO , GUILLAUME.  Cô gái Brooklyn / Guillaume Musso ; Nguyễn Thị Tƣơi dịch. - H. : Nxb. 
Hội Nhà Văn, 2017. - 420tr. ; 21cm  

156/. MẶC BẢO PHI BẢO.  Rất nhớ , rất nhớ anh : Tiểu thuyết / Mặc Bảo Phi Bảo ; Vũ Nhƣ Lê dịch. - 
H. : Thanh niên, 2015. - 448tr. ; 21cm  

157/. NAM CAO.  Đôi lứa xứng đôi / Nam Cao ;  Nguyễn Thị Hiền minh họa. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 
2016. - 140tr. : hình ảnh ; 21cm. - (Việt Nam danh tác)  

158/. NAOKO TAKEUCHI. Pretty guardian Sailor Moon : Truyện tranh / Naoko Takeuchi ; Barbie 
Ayumi dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.7 / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dịch, 2017. - 254tr.  

159/. NAOKO TAKEUCHI. Pretty guardian Sailor Moon : Truyện tranh / Naoko Takeuchi ; Barbie 
Ayumi dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.9 / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dịch, 2017. - 262tr.  

160/. NAOKO TAKEUCHI. Pretty guardian Sailor Moon : Truyện tranh / Naoko Takeuchi ; Barbie 
Ayumi dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.8 / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dịch, 2017. - 236tr.  

161/. NATSUKI MAMIYA.  Ánh trăng : tiểu thuyết / Natsuki Mamiya;Phạm Tiết Nguyên, Đỗ Văn Thanh 
Nhân dịch. - in lần thứ 4, có bổ sung. - H. : Phụ nữ, 2016. - 312tr. : tranh vẽ ; 19cm  

162/. NELSON, JANDY.  Trao em mặt trời / Jandy Nelson ; Vũ Thu Hƣơng dịch. - H. : Lao động, 2017. 
- 476tr. ; 21cm  

163/. NESBO , JO.  Ngƣời con trai / Jo Nesbo ; Thiên Nga dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 458tr. ; 
24cm  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 839.82 

Kho Thiếu Nhi: TN.014791-14795   

Kho Đọc: VN.037736-37737 
Kho Mƣợn: PM.045292-45294   

Kho Đọc: VN.037682-37683 
Kho Mƣợn: PM.045148-45150   

Kho Đọc: VN.037814-37815 
Kho Mƣợn: PM.045412-45414   

Kho Thiếu Nhi: TN.014876-14880   

Kho Thiếu Nhi: TN.014886-14890   

Kho Thiếu Nhi: TN.014881-14885   

Kho Đọc: VN.037667-37668 
Kho Mƣợn: PM.045121-45123   

Kho Đọc: VN.037790 
Kho Mƣợn: PM.045374-45375   

Kho Đọc: VV.003725 
Kho Mƣợn: PM.045226-45227   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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164/. NGUYÊN.  Đàn ông + : Tản văn / Nguyên. - H. :  Dân trí, 2016. - 214tr. ; 19cm 

165/. NGUYÊN HỒNG.  Bỉ vỏ : Giải thƣởng phóng sự Tiểu thuyết năm 1937 của Tự Lực Văn Đoàn / 
Nguyên Hồng ; Nguyễn Thị Hiền minh họa. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 312tr. ; 21cm  

166/. NGUYỄN BÍNH.  Lỡ bƣớc sang ngang : Thơ / Nguyễn Bính. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2015. - 
66tr. ; 22cm. - (Việt Nam Danh Tác)  

167/. NGUYỄN CÔNG HOAN.  Kép tƣ bền : Truyện ngắn / Nguyễn Công Hoan ; Đỗ Dũng minh họa. - 
H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2015. - 200tr. ; 21cm  

168/. NGUYỄN DU.  Truyện Thúy Kiều : Đoạn trƣờng tân thanh / Nguyễn Du ; Bùi Kỷ và Trần Trọng 
Kim hiệu khảo. - H. : Thế giới, 2016. - 248tr. : hình ảnh ; 21cm  

169/. NGUYỄN MỸ NỮ.  Theo một ngƣời về biển / Nguyễn Mỹ Nữ. - H. : Kim đồng, 2017. - 132tr. : 
tranh vẽ ; 19cm. - (Văn học tuổi hoa)  

170/. NGUYỄN NGỌC TƢ.  Biển của mỗi ngƣời : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tƣ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Kim đồng, 2016. - 144tr. : tranh vẽ ; 19cm  

171/. NGUYỄN NHƢỢC PHÁP.  Ngày Xƣa : Thơ / Nguyễn Nhƣợc Pháp. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 
2015. - 50tr. ; 22cm. - (Việt Nam Danh Tác)  

172/. NGUYỄN THỊ KIM HOÀ.  Con chim phụng cuối cùng : Truyện ngắn / Nguyễn Thị Kim Hoà. - H. : 
Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 202tr. ; 21cm  

173/. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN.  Nhóc tì nhà Rối Rắm / Nguyễn Thị Kim Ngân. - H. : Kim đồng, 2017. 
- 88tr. : tranh vẽ ; 20cm  

174/. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN.  Nào, mình cùng đạp xe đến Paris / Nguyễn Thị Kim Ngân. - H. : Nxb. 
Hội Nhà Văn, 2017. - 356tr. ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9228 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Đọc: VN.037669-37670 
Kho Mƣợn: PM.045124-45126   

Kho Đọc: VN.037824-37825 
Kho Mƣợn: PM.045427-45429   

Kho Đọc: VN.037856-37857 
Kho Mƣợn: PM.045475-45477   

Kho Đọc: VN.037828-37829 
Kho Mƣợn: PM.045433-45435   

Kho Đọc: VN.037810-37811 
Kho Mƣợn: PM.045406-45408   

Kho Mƣợn: PM.045014-45015 
Kho Thiếu Nhi: TN.015153-15155   

Kho Mƣợn: PM.045008-45009 
Kho Thiếu Nhi: TN.015141-15142, TN.015146   

Kho Đọc: VN.037852-37853 
Kho Mƣợn: PM.045469-45471   

Kho Đọc: VN.037859 
Kho Mƣợn: PM.045484-45485   

Kho Thiếu Nhi: TN.015184-15188   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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175/. NGUYỄN TRÍ.  Ngụy / Nguyễn Trí. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 228tr. ; 21cm 

176/. NGUYỄN TUÂN.  Vang bóng một thời / Nguyễn Tuân. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 210tr. ; 
21cm. - (Việt Nam danh tác)  

177/. NGUYỄN XUÂN KHÁNH.  Chuyện ngõ nghèo : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân Khánh. - H. : Nxb. 
Hội Nhà Văn, 2016. - 324tr. ; 21cm  

178/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - 
H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.22 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2016. - 192tr.  

179/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - 
H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.24 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2016. - 192tr.  

180/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - 
H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.20 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2016. - 192tr.  

181/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - 
H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.21 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2016. - 192tr.  

182/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - 
H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.23 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2016. - 192tr.  

183/. ONE. One punch man : Truyện tranh / Nguyên tác: One ; Họa sĩ: Mutara Yusuke ; Barbie Ayumi, 
Mokey King dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.1 : Chỉ một cú đấm / Nguyên tác: One ; Họa sĩ: Mutara Yusuke ; Barbie Ayumi, Mokey King 
dịch, 2017. - 200tr.  

184/. ONE. One punch man : Truyện tranh / Nguyên tác: One ; Họa sĩ: Mutara Yusuke ; Barbie Ayumi, 

Ký hiệu môn loại: 895.922803 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Đọc: VN.037773-37774 
Kho Mƣợn: PM.045347-45349   

Kho Đọc: VN.037796-37797 
Kho Mƣợn: PM.045384-45386   

Kho Đọc: VN.037822-37823 
Kho Mƣợn: PM.045424-45426   

Kho Đọc: VN.037760-37761 
Kho Mƣợn: PM.045327-45329   

Kho Thiếu Nhi: TN.014966-14970   

Kho Thiếu Nhi: TN.014976-14980   

Kho Thiếu Nhi: TN.014956-14960   

Kho Thiếu Nhi: TN.014961-14965   

Kho Thiếu Nhi: TN.014971-14975   

Kho Thiếu Nhi: TN.014831-14835   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Mokey King dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.2 : Chìa khóa sức mạnh / Nguyên tác: One ; Họa sĩ: Mutara Yusuke ; Barbie Ayumi, Mokey 
King dịch, 2017. - 200tr.  

185/. ONE. One punch man : Truyện tranh / Nguyên tác: One ; Họa sĩ: Mutara Yusuke ; Barbie Ayumi, 
Mokey King dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.3 : Lời đồn / Nguyên tác: One ; Họa sĩ: Mutara Yusuke ; Barbie Ayumi, Mokey King dịch, 
2017. - 208tr.  

186/. PENNAC, DANIEL.  Cún bụi đời / Daniel Pennac ; Nguyễn Minh Hoàng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
Văn, 2016. - 264tr. ; 19cm  

187/. PENNAC, DANIEL.  Mắt sói / Daniel Pennac ; Ngân Hà dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 
155tr. : hình vẽ ; 20cm  

188/. PHAN VIỆT.  Bất hạnh là một tài sản - Về nhà / Phan Việt. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 
400tr. ; 21cm  

189/. PHAN VIỆT.  Nƣớc Mỹ, nƣớc Mỹ và những truyện ngắn mới / Phan Việt. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 
2016. - 288tr. ; 21cm  

190/. PHƢƠNG BẠCH VŨ.  Thiên môn chi hoa / Phƣơng Bạch Vũ ; Đào Anh Thu dịch. - H. : Văn học, 
2016. - 272tr. ; 21cm  

191/. PHƢƠNG BẠCH VŨ.  Thiên môn chi hùng / Phƣơng Bạch Vũ ; Đào Anh Thu dịch. - H. : Văn 
học, 2016. - 284tr. ; 21cm  

192/. QUẢN BÌNH TRIỀU. Cửu châu mục vân lục / Quản Bình Triều; Dƣơng Thúy Đào dịch. - H. : Văn 
học, 2017  
         Tập 3 : Sóng dậy Giang Nam / Quản Bình Triều; Dƣơng Thúy Thảo dịch, 2017. - 371tr.  

193/. QUẢN BÌNH TRIỀU. Cửu châu mục vân lục / Quản Bình Triều; Dƣơng Thúy Đào dịch. - H. : Văn 
học, 2017  
         Tập 2 : Yêu hỏa thiêu tình / Quản Bình Triều; Dƣơng Thúy Thảo dịch, 2017. - 322tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Kho Thiếu Nhi: TN.014836-14840   

Kho Thiếu Nhi: TN.014841-14845   

Kho Đọc: VN.037798-37799 
Kho Mƣợn: PM.045387-45389   

Kho Thiếu Nhi: TN.015410-15414   

Kho Đọc: VN.037710-37711 
Kho Mƣợn: PM.045256-45258   

Kho Đọc: VN.037775-37776 
Kho Mƣợn: PM.045350-45352   

Kho Đọc: VN.037788-37789 
Kho Mƣợn: PM.045371-45373   

Kho Đọc: VN.037786-37787 
Kho Mƣợn: PM.045368-45370   

Kho Đọc: VN.037598 
Kho Mƣợn: PM.044945-44946   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 36 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

194/. QUẢN BÌNH TRIỀU. Cửu châu mục vân lục / Quản Bình Triều; Dƣơng Thúy Đào dịch. - H. : Văn 
học, 2017  
         Tập 1 : Tiên lạc giang hồ / Quản Bình Triều; Dƣơng Thúy Thảo dịch, 2017. - 350tr.  

195/. QUẢN BÌNH TRIỀU. Cửu châu mục vân lục / Quản Bình Triều; Dƣơng Thúy Đào dịch. - H. : Văn 
học, 2017  
         Tập 4 : Nƣớc chảy về đâu / Quản Bình Triều; Dƣơng Thúy Thảo dịch, 2017. - 359tr.  

196/. RASPE, RUDOLF ERICH.  Những cuộc phiêu lƣu của Nam tƣớc Munchausen / Rudolf Erich 
Raspe ; Quân Khuê dịch ; Minh hoạ: Nguyễn Quang Toàn. - H. : Kim đồng, 2017. - 224tr. : tranh vẽ ; 
25cm  

197/. ROUMANOFF, ANNE.  Hạnh phúc là khi ta sánh đôi /  Anne Roumanoff ; Ngô Linh Chi, 
Nguyễn Thị Tƣơi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 172tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Pháp: Le couple: Petits délices de la vie à deux  

198/. SALINGAR , J.D.  Bắt trẻ đồng xanh / J. D. Salinger ; Phùng Khánh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
Văn, 2016. - 326tr. ; 21cm  

199/. SHIN KYUNG SOOK.  Chuyện kể trăng nghe /  Shin Kyung Sook ; Văn Ngọc Minh Quyên dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 168tr. ; 21cm  

200/. STOKER , BRAM.  Bá tƣớc Dracula / Bram Stoker ; Nguyễn Tuyên dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
Văn, 2017. - 512tr. ; 24cm  

201/. THANH PHONG. Truyền thuyết Long Thần Tƣớng / Thanh Phong, Mỹ Anh vẽ ; Khánh Dƣơng kể. 
- H. : Nxb. Đại học Sƣ phạm, 2017. - 24cm  
         T.1 / Thanh Phong, Mỹ Anh vẽ ; Khánh Dƣơng kể, 2017. - 149tr.  

202/. THU HÀ.  Những ngƣời bạn của Kathy / Thu Hà. - H. : Kim đồng, 2017. - 68tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 
(Văn học hiện đại)  

203/. THÂN THU PHƢƠNG.  Chuồn chuồn bay cao / Thân Thu Phƣơng. - H. : Kim đồng, 2017. - 72tr. 
: 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Đọc: VN.037597 
Kho Mƣợn: PM.044943-44944   

Kho Đọc: VN.037596 
Kho Mƣợn: PM.044941-44942   

Kho Đọc: VN.037599 
Kho Mƣợn: PM.044947-44948   

Kho Thiếu Nhi: TN.015270-15274   

Kho Đọc: VN.037791-37792 
Kho Mƣợn: PM.045376-45378   

Kho Đọc: VN.037732-37733 
Kho Mƣợn: PM.045286-45288   

Kho Đọc: VN.037764-37765 
Kho Mƣợn: PM.045333-45335   

Kho Đọc: VV.003728 
Kho Mƣợn: PM.045231-45232   

Kho Thiếu Nhi: TN.015380-15384   

Kho Thiếu Nhi: TN.015179-15183   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên) 

204/. THẠCH LAM.  Gió đầu mùa / Thạch Lam ; Nguyễn Gia Trí minh họa. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 
2015. - 182tr. : hình ảnh ; 21cm. - (Việt Nam danh tác)  

205/. THẠCH LAM.  Hà Nội băm sáu phố phƣờng / Thạch Lam ; Lý Thu Hà minh họa. - H. : Nxb. Hội 
Nhà Văn, 2016. - 132tr. ; 21cm. - (Việt Nam danh tác)  

206/. THẠCH LAM.  Nắng trong vƣờn : Tập truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 
172tr. : hình ảnh ; 21cm. - (Việt Nam danh tác)  

207/. THẾ LỮ.  Vàng và máu / Thế Lữ. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2015. - 204tr. : hình ảnh ; 21cm. - 
(Việt Nam danh tác)  

208/. TRÚC YẾN TIẾU SINH.  Cửu thiên khuynh ca : Tiểu thuyết / Trúc Yến Tiếu Sinh ; Phi Yến dịch. - 
H. : Lao động, 2016. - 558tr. ; 21cm  

209/. TRẦN LỰC.  Chuyện nhà Bông Bờm Bách / Trần Lực. - In lần 4. - H. : Lao động, 2016. - 167tr ; 
19cm  

210/. TRẦN MAI ANH.  Hành trình yêu thƣơng : Nhật ký Thiện Nhân / Trần Mai Anh. - H. : Kim đồng, 
2017. - 312tr. ; 21cm  

211/. TRẦN MAI HẠNH.  Lời tựa một tình yêu / Trần Mai Hạnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 244tr. 
; 21cm  

212/. TRẦN THIÊN HƢƠNG.  Cỏ may ngày xƣa / Trần Thiên Hƣơng. - H. : Kim đồng, 2017. - 124tr. : 
tranh vẽ ; 20cm. - (Tủ sách vàng . Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi)  

213/. TRẦN TÙNG CHINH.  Trại mùa xuân / Trần Tùng Chinh. - H. : Kim đồng, 2017. - 156tr. : tranh 
vẽ ; 20cm. - (Teen văn học)  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.922803 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.922803 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Thiếu Nhi: TN.015189-15193   

Kho Đọc: VN.037808-37809 
Kho Mƣợn: PM.045403-45405   

Kho Đọc: VN.037820-37821 
Kho Mƣợn: PM.045421-45423   

Kho Đọc: VN.037818-37819 
Kho Mƣợn: PM.045418-45420   

Kho Đọc: VN.037838-37839 
Kho Mƣợn: PM.045448-45450   

Kho Đọc: VN.037681 
Kho Mƣợn: PM.045146-45147   

Kho Đọc: VN.037595 
Kho Mƣợn: PM.044939-44940   

Kho Mƣợn: PM.045020-45021 
Kho Thiếu Nhi: TN.015241-15243   

Kho Đọc: VN.037642-37643 
Kho Mƣợn: PM.045080-45082   

Kho Thiếu Nhi: TN.015159-15163   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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214/. UPDIKE, JOHN.  Kẻ khủng bố / John Updike ; Dịch: Huỳnh Kim Oanh, Phạm Viêm Phƣơng. - H. 
: Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 408tr. ; 21cm  

215/. VI LỘ THẦN HI.  Ông xã anh là ai / Vi Lộ Thần Hi ; Đỗ Mai Quyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2014. - 
448tr. ; 21cm  

216/. VŨ BẰNG.  Bóng ma nhà Mệ Hoát / Vũ Bằng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 260tr. : hình ảnh ; 
21cm. - (Việt Nam danh tác)  

217/. VŨ BẰNG.  Phù Dung ơi, vĩnh biệt ! / Vũ Bằng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 380tr. : hình ảnh 
; 21cm. - (Việt Nam danh tác)  
        Tên thật tác giả: Vũ Đăng Bằng  

218/. VŨ BẰNG.  Thƣơng nhớ mƣời hai / Vũ Bằng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 344tr. ; 21cm 

219/. VŨ TRỌNG PHỤNG.  Giông tố : Xã hội tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 
2015. - 488tr. ; 21cm  

220/. VŨ TRỌNG PHỤNG.  Số đỏ : Tiểu thuyết cƣời dài / Vũ Trọng Phụng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 
2014. - 324tr. ; 21cm. - (Việt Nam danh tác)  

221/. WALKER, SUE.  Thú cƣng hoàn hảo / Sue Walker ; Minh họa: Anil Tortop ; Đặng Thanh Giang 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 34tr. : hình vẽ ; 23cm  

222/. WALLIAMS, DAVID.  Bánh mì kẹp chuột / David Walliams ; Tony Ross minh họa ; Trung Hiếu 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2016. - 252tr. ; 21cm  

223/. WHITE, E.B..  Charlotte và Wilbur /  E.B. White ;  Nguyễn Quế Dƣơng dịch. - H. : Văn học, 
2016. - 232tr. ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.922803 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 899 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 813 

Kho Đọc: VN.037663-37664 
Kho Mƣợn: PM.045115-45117   

Kho Đọc: VN.037718-37719 
Kho Mƣợn: PM.045268-45270   

Kho Đọc: VN.037680 
Kho Mƣợn: PM.045144-45145   

Kho Đọc: VN.037812-37813 
Kho Mƣợn: PM.045409-45411   

Kho Đọc: VN.037842-37843 
Kho Mƣợn: PM.045454-45456   

Kho Đọc: VN.037830-37831 
Kho Mƣợn: PM.045436-45438   

Kho Đọc: VN.037836-37837 
Kho Mƣợn: PM.045445-45447   

Kho Đọc: VN.037844-37845 
Kho Mƣợn: PM.045457-45459   

Kho Thiếu Nhi: TN.015340-15344   

Kho Thiếu Nhi: TN.015447-15451   

Kho Mƣợn: PM.045172-45173 
Kho Thiếu Nhi: TN.015425-15427   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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224/. WHITE, E.B..  Nhắt Stuart / E. B. White ; Minh hoạ: Garth Wiliams ; Ý Dĩ dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà Văn, 2014. - 168tr. ; 21cm  

225/.  YELLOW TANABE. Kết giới sƣ : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 
18cm  
         T.10 /  Yellow Tanabe, 2017. - 192tr.  

226/.  YELLOW TANABE. Kết giới sƣ : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 
18cm  
         T.6 /  Yellow Tanabe, 2017. - 194tr.  

227/.  YELLOW TANABE. Kết giới sƣ : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 
18cm  
         T.9 /  Yellow Tanabe, 2017. - 196tr.  

228/.  YELLOW TANABE. Kết giới sƣ : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 
18cm  
         T.7 /  Yellow Tanabe, 2017. - 196tr.  

229/.  YELLOW TANABE. Kết giới sƣ : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 
18cm  
         T.5 /  Yellow Tanabe, 2017. - 192tr.  

230/. YOKO KAMIO. Cat street : Truyện tranh / Yoko Kamio ; S.Group dịch. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ 
; 18cm  
         T.6 / Yoko Kamio ; S.Group dịch, 2015. - 204tr.  

231/. YOKO KAMIO. Cat street : Truyện tranh / Yoko Kamio ; S.Group dịch. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ 
; 18cm  
         T.7 / Yoko Kamio ; S.Group dịch, 2015. - 208tr.  

232/. YOKO KAMIO. Cat street : Truyện tranh / Yoko Kamio ; S.Group dịch. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ 
; 18cm  
         T.4 / Yoko Kamio ; S.Group dịch, 2015. - 176tr.  

233/. YOKO KAMIO. Tiger & Wolf : Truyện tranh / Yoko Kamio ; BongEvelyn dịch. - H. : Kim Đồng, 
2017. - 18cm  
         T.4 / Yoko Kamio ; BongEvelyn dịch, 2017. - 192tr.  

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.015415-15419   

Kho Thiếu Nhi: TN.015001-15005   

Kho Thiếu Nhi: TN.014986-14990   

Kho Thiếu Nhi: TN.014996-15000   

Kho Thiếu Nhi: TN.014991-14995   

Kho Thiếu Nhi: TN.014981-14985   

Kho Thiếu Nhi: TN.015068-15069   

Kho Thiếu Nhi: TN.015070-15072   

Kho Thiếu Nhi: TN.015066-15067   

Kho Thiếu Nhi: TN.014901-14905   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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234/. YOKO KAMIO. Tiger & Wolf : Truyện tranh / Yoko Kamio ; BongEvelyn dịch. - H. : Kim Đồng, 
2017. - 18cm  
         T.3 / Yoko Kamio ; BongEvelyn dịch, 2016. - 192tr.  

235/. YOKO KAMIO. Tiger & Wolf : Truyện tranh / Yoko Kamio ; BongEvelyn dịch. - H. : Kim Đồng, 
2017. - 18cm  
         T.5 / Yoko Kamio ; BongEvelyn dịch, 2017. - 176tr.  

236/. YOKO KAMIO. Tiger & Wolf : Truyện tranh / Yoko Kamio ; BongEvelyn dịch. - H. : Kim Đồng, 
2017. - 18cm  
         T.2 / Yoko Kamio ; BongEvelyn dịch, 2016. - 192tr.  

237/. YOKO KAMIO. Tiger & Wolf : Truyện tranh / Yoko Kamio ; BongEvelyn dịch. - H. : Kim Đồng, 
2017. - 18cm  
         T.6 / Yoko Kamio ; BongEvelyn dịch, 2017. - 176tr.  

238/. YOMI HOTTA. Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi 
Obata ; Kou Project dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.18 : Ngoại truyện / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi Obata ; Kou Project dịch, 
2017. - 212tr.  

239/. YOMI HOTTA. Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi 
Obata ; Kou Project dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.20 : Yashiro Vs. Hikaru / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi Obata ; Kou Project dịch, 
2017. - 200tr.  

240/. YOMI HOTTA. Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi 
Obata ; Kou Project dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.22 : Đánh bại Ko Yong Ha / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi Obata ; Kou Project 
dịch, 2017. - 188tr.  

241/. YOMI HOTTA. Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi 
Obata ; Kou Project dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.21 : Trƣớc giải Bắc Đẩu Tinh / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi Obata ; Kou 
Project dịch, 2017. - 188tr.  

242/. YOMI HOTTA. Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi 
Obata ; Kou Project dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.17 : Giấc mơ ẩn chứa nụ cƣời / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi Obata ; Kou 
Project dịch, 2017. - 204tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.014896-14900   

Kho Thiếu Nhi: TN.014906-14910   

Kho Thiếu Nhi: TN.014891-14895   

Kho Thiếu Nhi: TN.014911-14915   

Kho Thiếu Nhi: TN.015036-15040   

Kho Thiếu Nhi: TN.015046-15050   

Kho Thiếu Nhi: TN.015056-15060   

Kho Thiếu Nhi: TN.015051-15055   

Kho Thiếu Nhi: TN.015031-15035   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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243/. YOMI HOTTA. Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi 
Obata ; Kou Project dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.19 : Kì thủ Nhất đẳng mạnh nhất / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi Obata ; Kou 
Project dịch, 2017. - 200tr.  

244/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.36 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

245/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.40 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

246/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.42 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

247/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.48 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

248/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.1 / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch, 2016. - 124tr.  

249/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.4 / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch, 2016. - 124tr.  

250/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.9 / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch, 2016. - 124tr.  

251/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.10 / Yoshito Usui ; Nguyễn Thanh Vân dịch, 2016. - 124tr.  

252/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.12 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.015041-15045   

Kho Thiếu Nhi: TN.014632-14634   

Kho Thiếu Nhi: TN.014644-14646   

Kho Thiếu Nhi: TN.014650-14652   

Kho Thiếu Nhi: TN.014668-14670   

Kho Thiếu Nhi: TN.014527-14529   

Kho Thiếu Nhi: TN.014536-14538   

Kho Thiếu Nhi: TN.014551-14553   

Kho Thiếu Nhi: TN.014554-14556   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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253/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.16 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

254/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.17 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

255/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.20 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

256/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.23 / Yoshito Usui ; Vũ Minh Hiền dịch, 2016. - 124tr.  

257/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.27 / Yoshito Usui ; Nguyễn Thùy Hƣơng dịch, 2016. - 124tr.  

258/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.32 / Yoshito Usui ; Đỗ Thị Châm dịch, 2016. - 124tr.  

259/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.39 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

260/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.3 / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch, 2016. - 124tr.  

261/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.5 / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch, 2016. - 124tr.  

262/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.014560-14562   

Kho Thiếu Nhi: TN.014572-14574   

Kho Thiếu Nhi: TN.014575-14577   

Kho Thiếu Nhi: TN.014584-14586   

Kho Thiếu Nhi: TN.014593-14595   

Kho Thiếu Nhi: TN.014605-14607   

Kho Thiếu Nhi: TN.014620-14622   

Kho Thiếu Nhi: TN.014641-14643   

Kho Thiếu Nhi: TN.014533-14535   

Kho Thiếu Nhi: TN.014539-14541   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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         T.19 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr. 

263/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.22 / Yoshito Usui ; Vũ Minh Hiền dịch, 2016. - 124tr.  

264/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.26 / Yoshito Usui ; Nguyễn Thùy Hƣơng dịch, 2016. - 124tr.  

265/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.50 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

266/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.7 / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch, 2016. - 124tr.  

267/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.11 / Yoshito Usui ; Nguyễn Thanh Vân dịch, 2016. - 124tr.  

268/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.18 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

269/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.34 / Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch, 2016. - 124tr.  

270/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.37 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

271/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.43 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

272/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.014581-14583   

Kho Thiếu Nhi: TN.014590-14592   

Kho Thiếu Nhi: TN.014602-14604   

Kho Thiếu Nhi: TN.014674-14676   

Kho Thiếu Nhi: TN.014545-14547   

Kho Thiếu Nhi: TN.014557-14559   

Kho Thiếu Nhi: TN.014578-14580   

Kho Thiếu Nhi: TN.014626-14628   

Kho Thiếu Nhi: TN.014635-14637   

Kho Thiếu Nhi: TN.014653-14655   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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đồng. - 21cm  
         T.21 / Yoshito Usui ; Vũ Minh Hiền dịch, 2016. - 124tr.  

273/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.25 / Yoshito Usui ; Vũ Minh Hiền dịch, 2016. - 124tr.  

274/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.44 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

275/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.49 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

276/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.14 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

277/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.29 / Yoshito Usui ; Nguyễn Thùy Hƣơng dịch, 2016. - 124tr.  

278/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.30 / Yoshito Usui ; Nguyễn Thùy Hƣơng dịch, 2016. - 124tr.  

279/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.38 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

280/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.45 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

281/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.46 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.014587-14589   

Kho Thiếu Nhi: TN.014599-14601   

Kho Thiếu Nhi: TN.014656-14658   

Kho Thiếu Nhi: TN.014671-14673   

Kho Thiếu Nhi: TN.014566-14568   

Kho Thiếu Nhi: TN.014611-14613   

Kho Thiếu Nhi: TN.014614-14616   

Kho Thiếu Nhi: TN.014638-14640   

Kho Thiếu Nhi: TN.014659-14661   

Kho Thiếu Nhi: TN.014662-14664   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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282/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.47 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

283/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.13 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

284/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.15 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

285/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.28 / Yoshito Usui ; Nguyễn Thùy Hƣơng dịch, 2016. - 124tr.  

286/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.35 / Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch, 2016. - 124tr.  

287/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.2 / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch, 2016. - 124tr.  

288/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.6 / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch, 2016. - 124tr.  

289/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.24 / Yoshito Usui ; Vũ Minh Hiền dịch, 2016. - 124tr.  

290/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.33 / Yoshito Usui ; Đỗ Thị Châm dịch, 2016. - 124tr.  

291/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.41 / Yoshito Usui ; Hà Thủy dịch, 2016. - 124tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Thiếu Nhi: TN.014665-14667   

Kho Thiếu Nhi: TN.014563-14565   

Kho Thiếu Nhi: TN.014569-14571   

Kho Thiếu Nhi: TN.014608-14610   

Kho Thiếu Nhi: TN.014629-14631   

Kho Thiếu Nhi: TN.014530-14532   

Kho Thiếu Nhi: TN.014542-14544   

Kho Thiếu Nhi: TN.014596-14598   

Kho Thiếu Nhi: TN.014623-14625   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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292/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.8 / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch, 2016. - 124tr.  

293/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim 
đồng. - 21cm  
         T.31 / Yoshito Usui ; Đỗ Thị Châm dịch, 2016. - 124tr.  

294/. YẾM ĐÀO LẲNG LƠ.  Gái phƣợt / Yếm Đào Lẳng Lơ. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 255tr. : 
ảnh m.h ; 21cm  

295/. ĐINH HÙNG.  Mê Hồn Ca : Thơ / Đinh Hùng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2015. - 66tr. ; 22cm. - 
(Việt Nam Danh Tác)  

296/. ĐINH MẶC. Hãy nhắm mắt khi anh đến : Tiểu thuyết / Đinh Mặc;Greenrsetq dịch. - tái bản lần 
thứ 3. - H. : Văn học, 2016. - 21cm  
         Tập 1 / Đinh Mặc;Greenrosetq dịch, 2016. - 495tr.  

297/. ĐINH MẶC. Hãy nhắm mắt khi anh đến : Tiểu thuyết / Đinh Mặc;Greenrsetq dịch. - tái bản lần 
thứ 3. - H. : Văn học, 2016. - 21cm  
         Tập 2 / Đinh Mặc;Greenrosetq dịch, 2016. - 495tr.  

298/. ĐẠI PHONG QUÁT QUÀ. Long duyên / Đại Phong Quát Quà; Nguyễn Tú Uyên dịch. - H. : Văn 
học, 2014  
         Tập 1 / Đại Phong Quát Quà; Nguyễn Tú Uyên dịch, 2014. - 524tr.  

299/. ĐẠI PHONG QUÁT QUÀ. Long duyên / Đại Phong Quát Quà; Nguyễn Tú Uyên dịch. - H. : Văn 
học, 2014  
         Tập 2 / Đại Phong Quát Quà; Quân Ngạn dịch, 2014. - 496tr.  

300/. ĐỒNG HOA. Từng thề ƣớc / Đồng Hoa. - H. : Phụ nữ. - 24cm  
         T.2 / Đồng Hoa ; Tố Hinh dịch, 2013. - 488tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.922807 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Kho Thiếu Nhi: TN.014647-14649   

Kho Thiếu Nhi: TN.014548-14550   

Kho Thiếu Nhi: TN.014617-14619   

Kho Đọc: VN.037728-37729 
Kho Mƣợn: PM.045280-45282   

Kho Đọc: VN.037854-37855 
Kho Mƣợn: PM.045472-45474   

Kho Đọc: VN.037650 
Kho Mƣợn: PM.045090-45091   

Kho Đọc: VN.037651 
Kho Mƣợn: PM.045092-45093   

Kho Đọc: VV.003705 
Kho Mƣợn: PM.045197-45198   

Kho Đọc: VV.003706 
Kho Mƣợn: PM.045199-45200   

Kho Đọc: VV.003734 
Kho Mƣợn: PM.045242-45243   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 47 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

LICH SỬ. ĐỊA LÝ 

301/. ĐỒNG HOA. Từng thề ƣớc / Đồng Hoa. - H. : Phụ nữ. - 24cm  
         T.1 / Đồng Hoa ; Tố Hinh dịch, 2013. - 404tr.  

302/. ĐỖ BÍCH THUÝ.  Lặng yên dƣới vực sâu /  Đỗ Bích Thuý ; Minh hoạ: Bảo Anh. - H. : Nxb. Hội 
Nhà Văn, 2017. - 208tr. ; 21cm  

303/. ĐỨC PHẠM.  Khu tập thể có giàn hoa tím / Đức Phạm. - H. : Kim đồng, 2017. - 124tr. ; 19cm 

1/.  An Dƣơng Vƣơng : Truyện tranh / Lời : Nguyễn Việt Hà ; Tranh : Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 6. - 
H. : Kim đồng, 2016. - 32tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

2/. BOURRIN, CLAUDE.  Đông Dƣơng ngày ấy (1898-1908) / Claude Bourrin ; Lƣu Đình Tuân dịch, 
chú. - H. : Thanh niên, 2016  

3/.  Bà Triệu : Truyện tranh / Lời : An Cƣơng ; Tranh : Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim 
đồng, 2017. - 32tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

4/.  Chuyện kể về Bác Hồ qua các tài liệu và hiện vật. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 348tr. ; 15cm  
        ĐTTS ghi: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

5/.  Hai Bà Trƣng : Truyện tranh / Lời : An Cƣơng ; Tranh: Lê Lam. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim 
đồng, 2017. - 32tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

6/. KIM ĐỊNH.  Nguồn gốc văn hóa việt Nam / Kim Định. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 192tr. ; 21cm 

7/.  Lê Duẩn - Một tƣ duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam / Trần Đại 
Quang, Võ Chí Công, Lê Đức Anh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 551tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Tập bút kí ghi lại bức tranh đời thƣờng của Đông Dƣơng về chính trị, kinh tế, văn hoá 
trong bƣớc giao thời giữa hai thế kỉ 19 và 20  

        Tóm tắt: Phản ánh tƣ tƣởng, trí tuệ, khả năng lãnh đạo, phẩm chất cao quý của đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh cùng cuộc sống đời thƣờng giản dị của Ngƣời thông qua những câu chuyện kể xung 
quanh những tài liệu và hiện vật lúc sinh thời Ngƣời sử dụng  

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 9597012092 

Ký hiệu môn loại: 959.703 

Ký hiệu môn loại: 959.7013092 

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Ký hiệu môn loại: 959.7013092 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Kho Đọc: VV.003733 
Kho Mƣợn: PM.045240-45241   

Kho Đọc: VN.037800-37801 
Kho Mƣợn: PM.045391-45393   

Kho Thiếu Nhi: TN.015169-15173   

Kho Thiếu Nhi: TN.014727-14731   

Kho Đọc: VV.003685-3686 
Kho Mƣợn: PM.045042-45043 
Kho Tra Cứu: TC.003098   

Kho Thiếu Nhi: TN.014737-14741   

Kho Đọc: VN.037614-37615 
Kho Mƣợn: PM.044971-44973   

Kho Thiếu Nhi: TN.014677-14681   

Kho Đọc: VN.037700-37701 
Kho Mƣợn: PM.045170-45171 
Kho Tra Cứu: TC.003118   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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8/. LÊ THÀNH KHÔI.  Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX / Lê Thành Khôi ; Nguyễn 
Nghị dịch ; Nguyễn Thừa Hỷ hiệu đính. - H. : Thế giới, 2016. - 621tr. : bản đồ ; 24cm  
        Thƣ mục : tr . 616- tr. 621  

9/.  Lê Đại Hành : Truyện tranh / Lời ; An Cƣơng ; Tranh : Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim 
đồng, 2017. - 32tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

10/.  Lý Công Uẩn : Truyện tranh / Lời: Nam Việt ; Tranh: Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim 
đồng, 2017. - 32tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

11/.  Lý Nam Đế : Truyện tranh / Lời , tranh : Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim đồng, 2017. - 
32tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

12/.  Lý Thƣờng Kiệt : Truyện tranh / Lời : Minh Hiếu ; Tranh : Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 10. - H. : 
Kim đồng, 2017. - 32tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

13/.  Lƣợc sử nƣớc Việt bằng tranh = Viet Nam - A biref history in pictures : Truyện tranh / Lời: Hiếu 
Minh, Huyền Trang ; Dƣơng Trung Quốc hiệu đính ; Minh hoạ: Tạ Huy Long ; Nguyễn Xuân Hồng biên 
dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 92tr. : tranh vẽ ; 24cm  

14/. NGUYỄN HUY THẮNG.  Những vị vua trẻ trong sử Việt / Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín, 
Nguyễn Nhƣ Mai. - H. : Kim đồng, 2017. - 288tr. : tranh vẽ ; 21cm  

15/. NGUYỄN PHƢƠNG NAM.  Về các Tổng thống Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lƣợc Việt Nam / 
Nguyễn Phƣơng Nam. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 616tr. ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 599-611. - Thƣ mục: tr. 612-613  

        Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết tập trung làm rõ tƣ duy sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của 
đồng chí Lê Duẩn trong quá trình lãnh đạo thực hiện sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng, về phong trào cộng sản, giai cấp công nhân...  

        Tóm tắt: Giới thiệu đất nƣớc và con ngƣời, bình minh của lịch sử Việt Nam. Sự hình thành tính 
cách dân tộc Việt Nam. Sự hình thành nhà nƣớc, nền dân chủ đƣợc thừa kế, nền quân chủ quan liêu, 
thời kỳ đất nƣớc phân chia, tái thống nhất, chế độ chuyên chế và chủ nghĩa bất động ở Việt Nam. Thời 
ký Pháp chiếm Việt Nam, thực dân Pháp khai thác thuộc địa và thời kỳ nƣớc Việt Nam mới  

        Tóm tắt: Trình bày khái quát lịch sử Việt Nam qua các thời kì: thời đại Hồng Bàng, An Dƣơng 
Vƣơng, các triều vua, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong thời kì đổi mới và trong công 
cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nƣớc  

        Tóm tắt: Phản ánh những âm mƣu, thủ đoạn chính trị, những chiến lƣợc và những bế tắc 
dẫn đến Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Ký hiệu môn loại: 959.7022092 

Ký hiệu môn loại: 959.7023092 

Ký hiệu môn loại: 959.7013092 

Ký hiệu môn loại: 959.7023092 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Ký hiệu môn loại: 959.7092 

Kho Tra Cứu: TC.003083   

Kho Đọc: VV.003730 
Kho Mƣợn: PM.045235 
Kho Tra Cứu: TC.003124   

Kho Thiếu Nhi: TN.014712-14716   

Kho Thiếu Nhi: TN.014687-14691   

Kho Thiếu Nhi: TN.014742-14746   

Kho Thiếu Nhi: TN.014722-14726   

Kho Thiếu Nhi: TN.015280-15282   

Kho Mƣợn: PM.045133-45134 
Kho Tra Cứu: TC.003109 
Kho Thiếu Nhi: TN.015283-15284   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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16/. NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG.  Về quan hệ sách phong , triều cống Minh - Đại Việt : Sách tham 
khảo / Nguyễn Thị Kiều Trang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 484tr. ; 21cm  

17/. NGUYỄN VĂN HUYÊN.  Văn minh Việt Nam / Nguyễn Văn Huyên ; Đỗ Trọng Quang dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà Văn, 2015. - 324tr. ; 24cm  

18/. NGÔ GIA VĂN PHÁI.  Hoàng Lê nhất thống chí diễn nghĩa / Ngô Gia Văn Phái ; Cát Thành dịch. - 
H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 352tr. ; 21cm  

19/.  Ngô Quyền : Truyện tranh / Lời: An Cƣơng ; Tranh; Tạ Huy long. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim 
đồng, 2017. - 32tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

20/. NHƢỢNG TỐNG.  Nguyễn Thái Học (1902 - 1930) /  Nhƣợng Tống ; Dƣơng Trung Quốc giới 
thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2014. - 148tr. ; 21cm  

21/.  Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh / Phạm Văn Khoa, Hoàng Hữu Kháng, Dƣơng 
Đại Lâm.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 244tr. ; 21cm  

22/. PHAN HUY LÊ. Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển / Phan Huy Lê chủ biên. - H. : 
Chính trị Quốc gia. - 24cm  
         T.1 / Phan Huy Lê chủ biên, 2016. - 760tr.  

sự thảm bại của các đời tổng thống Mỹ, đồng thời nêu bật những khó khăn, gian khổ, mất mát hy sinh 
cũng nhƣ những đặc trƣng chủ nghĩa anh hùng cách mạng, những chiến tích của nhân dân Việt Nam 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc  

        Tóm tắt: Tìm hiểu cơ sở của quan hệ sách phong, triều cống Minh – Đại Việt. Nghiên cứu nội 
dung quan hệ sách phong, triều công Minh - Đại Việt giai đoạn 1368-1527 và giai đoạn 1527-1644. 
Đánh giá và phân tích các đặc điểm của mối quan hệ này  

        Tóm tắt: Giới thiệu chuyên khảo "Văn minh Việt Nam " gồm: địa lí, lịch sử, chủng tộc việt, gia 
đình, làng xã, chế độ chính trị, nhà cửa, trang phục, thức ăn, y học, sản xuất kinh tế, đời sống tôn giáo, 
đời sống tinh thần và nghệ thuật  

        Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và các hoạt động chống Pháp của Nguyễn Thái Học; cung cấp tƣ 
liệu về hoạt động của tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái  

        Tóm tắt: Gồm những truyện kể thể hiện rõ phong cách Hồ Chí Minh trên các khía cạnh: Phong 
cách tƣ duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sống  

        Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vùng đất Nam Bộ. Trình bày điều kiện tự nhiên, môi 
trƣờng sinh Ký hiệu môn loại: 959.7043 

Ký hiệu môn loại: 959.7025 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Ký hiệu môn loại: 959.7021092 

Ký hiệu môn loại: 959.7031092 

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Kho Mƣợn: PM.045032-45033 
Kho Tra Cứu: TC.003085   

Kho Đọc: VN.037646-37647 
Kho Mƣợn: PM.045085-45086 
Kho Tra Cứu: TC.003107   

Kho Đọc: VV.003723-3724 
Kho Mƣợn: PM.045224-45225 
Kho Tra Cứu: TC.003123   

Kho Đọc: VN.037804-37805 
Kho Mƣợn: PM.045397-45399   

Kho Thiếu Nhi: TN.014702-14706   

Kho Đọc: VN.037720-37721 
Kho Mƣợn: PM.045271-45272 
Kho Tra Cứu: TC.003125   

Kho Đọc: VN.037616-37617 
Kho Mƣợn: PM.044974-44976   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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23/. PHAN HUY LÊ. Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển / Phan Huy Lê chủ biên. - H. : 
Chính trị Quốc gia. - 24cm  
         T.2 / Phan Huy Lê chủ biên, 2016. - 745tr.  

24/. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm  
         T.10 : 1967 - 1969 / Phạm Hồng Chƣơng chủ biên ; Lê Văn Tích, Ngô Văn Tuyển..., 2016. - 
412tr.  

25/. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm  
         T.1 : 1890 - 1929 / Nguyễn Huy Hoan chủ biên ; Chƣơng Thâu, Ngô Văn Tuyển..., 2016. - 
368tr.  

26/. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm  
         T.2 : 1930 - 1945 / Phan Ngọc Liên chủ biên ;  Lê Văn Tích, 2016. - 288tr.  

27/. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm  
         T.3 : 1945 - 1946 / Lê Văn Tích chủ biên ; Phạm Hồng Chƣơng, Nguyễn Huy Hoan..., 2016. - 
392tr.  

28/. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm  
         T.4 : 1946 - 1950 / Ngô Văn Tuyển chủ biên ; Lê văn Tích, Nguyễn Văn Khoan..., 2016. - 
464tr.  

29/. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm  
         T.5 : 1951 - 1954 / Trần Minh Trƣởng, Lê Văn Tích chủ biên ; Phạm Hồng Chƣơng, Nguyễn 
Thị Giang..., 2016. - 510tr.  

30/. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm  
         T.6 : 1955 - 1957 / Nguyễn Thế Thắng  chủ biên ; Triệu Quang Tiến, Phùng Đức Thắng.., 
2016. - 508tr.  

31/. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm  
         T.7 : 1958 - 1960 / Phạm Hồng Chƣơng chủ biên ; Lê Văn Tích, Ngô Văn Tuyển..., 2016. - 
512tr.  

thái tác động đến tiến trình lịch sự và đặc trƣng văn hoá của vùng Nam Bộ. Lịch sử vùng đất Nam Bộ từ 
cội nguồn đến đến năm 2010  

        Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vùng đất Nam Bộ. Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trƣờng 
sinh thái tác động đến tiến trình lịch sự và đặc trƣng văn hoá của vùng Nam Bộ. Lịch sử vùng đất Nam 
Bộ từ cội nguồn đến đến năm 2010  

Ký hiệu môn loại: 959.77 

Ký hiệu môn loại: 959.77 

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Kho Đọc: VV.003797 
Kho Mƣợn: PM.045028-45029 
Kho Tra Cứu: TC.003081   

Kho Đọc: VV.003798 
Kho Mƣợn: PM.045030-45031 
Kho Tra Cứu: TC.003082   

Kho Tra Cứu: TC.003096   

Kho Tra Cứu: TC.003087   

Kho Tra Cứu: TC.003088   

Kho Tra Cứu: TC.003089   

Kho Tra Cứu: TC.003090   

Kho Tra Cứu: TC.003091   

Kho Tra Cứu: TC.003092   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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32/. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm  
         T.8 : 1961 - 1963 /  Lê Văn Tích chủ biên ; Trần Văn Hùng, Ngô Văn Tuyển..., 2016. - 442tr.  

33/. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm  
         T.9 : 1964 - 1966 / Phùng Đức Thắng chủ biên ; Mạch Quang Thắng, Trần Văn Hải..., 2016. - 
496tr.  

34/. TOYNBEE, ARNOLD J..  Nghiên cứu lịch sử : Bản tóm lƣợc của D.C. Somervell / Arnold J. 
Toynbee ; Việt Thƣ dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 704tr. ; 24cm  

35/.  Triệu Quang Phục : Tranh truyện / Lời : Nguyễn Việt Hà ;Tranh : Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 
5. - H. : Kim đồng, 2017. - 32tr. : Tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

36/.  Trần Hƣng Đạo : Truyện tranh / Lời: Lê Vân ; Tranh: Nguyễn Bích. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim 
đồng, 2017. - 32tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

37/.  Trần Nhân Tông : Truyện tranh / Lời ; Lê Phƣơng Liên ; Tranh : Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Kim đồng, 2017. - 32tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

38/. TRẦN TRỌNG KIM.  Việt Nam sử lƣợc : Bản đặc biệt / Trần Trọng Kim. - H. : Kim đồng, 2017. - 
620tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Tủ sách lịch sử)  

39/.  Tô Hiến Thành : Truyện tranh / Lời: Việt Quỳnh, Tạ Huy Long ; Tranh: Tạ Huy Long. - Tái bản lần 
thứ 7. - H : Kim đồng, 2017. - 32tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

40/.  TƢ MÃ THIÊN.  Sử ký /  Tƣ Mã Thiên ; Trần Quang Đức dịch. - H. : Văn học. - 24cm  
         P.1 : Bản Kỷ /  Tƣ Mã Thiên ; Trần Quang Đức dịch, 2017. - 312tr.  

41/.  TƢ MÃ THIÊN.  Sử ký /  Tƣ Mã Thiên ; Trần Quang Đức dịch. - H. : Văn học. - 24cm  
         P.2 : Liệt truyện - Thƣợng /  Tƣ Mã Thiên ; Phạm Văn Ánh dịch, 2017. - 472tr.  

        Tóm tắt: Phân tích lịch sử thế giới ; sự trỗi dậy và diệt vong của các nền văn minh trong lịch sử 
nhân loại.  

        Tóm tắt: Giới thiệu những nét chính của lịch sử Việt Nam qua các thời đại thƣợng cổ, thời đại 
Bắc thuộc, thời đại tự chủ, Nam Bắc phân tranh và cận kim thời đại đến thời Pháp thuộc.  

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Ký hiệu môn loại: 909 

Ký hiệu môn loại: 959.7013092 

Ký hiệu môn loại: 959.7024092 

Ký hiệu môn loại: 959.7024092 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Ký hiệu môn loại: 959.7023092 

Ký hiệu môn loại: 931 

Ký hiệu môn loại: 931 

Kho Tra Cứu: TC.003093   

Kho Tra Cứu: TC.003094   

Kho Tra Cứu: TC.003095   

Kho Tra Cứu: TC.003084   

Kho Thiếu Nhi: TN.014707-14711   

Kho Thiếu Nhi: TN.014697-14701   

Kho Thiếu Nhi: TN.014732-14736   

Kho Đọc: VV.003681-3682 
Kho Mƣợn: PM.045036-45037 
Kho Tra Cứu: TC.003097   

Kho Thiếu Nhi: TN.014682-14686   

Kho Đọc: VV.003715-3716 
Kho Mƣợn: PM.045216-45217 
Kho Tra Cứu: TC.003119   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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42/.  TƢ MÃ THIÊN.  Sử ký /  Tƣ Mã Thiên ; Trần Quang Đức dịch. - H. : Văn học. - 24cm  
         P.2 : Liệt truyện - Hạ /  Tƣ Mã Thiên ; Phạm Văn Ánh dịch, 2017. - 432tr.  

43/. TẠ CHÍ ĐẠI TRƢỜNG.  Chuyện phiếm sử học / Tạ Chí Đại Trƣờng. - H. : Tri thức, 2016. - 284tr. ; 
21cm  

44/.  Yết Kiêu Dã Tƣợng : Tranh truyện / Lời ; Hà Ân ; Tranh : Tạ Huy long. - Tái bản lần thứ 8. - H. : 
Kim đồng, 2017. - 32tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

45/.  Đinh Bộ Lĩnh : Truyện tranh / Lời: Nam Việt ; Tranh: Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim 
đồng, 2017. - 32tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam)  

46/. ĐÀO TRINH NHẤT.  Phan Đình Phùng một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử  hiện thời / Đào 
Trinh Nhất ; Nguyễn Q.Thắng sƣu tầm , giới thiệu. - Hồ Chí Minh : Văn hóa - văn nghệ thành phố Hồ 
Chí Minh, 2017. - 263tr. ; 21cm  

47/.  Đồng chí Trƣờng Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, ngƣời con ƣu tú của quê hƣơng Nam 
Định / Nguyễn Xuân Thắng, Đoàn Hồng Phong, Tạ Ngọc Tấn.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 559tr. 
; 24cm  
        ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ƣơng. Tỉnh uỷ Nam 
Định  

        Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện lịch sử xoay quanh các vấn đề : sex, tiền bạc,  tiền thần, 
thần  tiền, tây tiến...  

        Tóm tắt: Thuật lại các sự kiện có liên quan đến cuộc kháng chiến chống Pháp do Phan Đình 
Phùng lãnh đạo suốt mƣời năm từ 1866-1895 , nhƣ các viếc Cao Thắng đúc súng theo phƣơng pháp 
Âu Tây.  Nhất là bài văn tế mà lãnh tụ họ Phan đã đọc trƣớc linh sàng Cao Thắng....  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết tại hội thảo khoa học về đồng chí Trƣờng Chinh một nhà lãnh đạo 
kiệt xuất của Đảng, ngƣời con ƣu tú của quê hƣơng Nam Định; phản ánh một cách tƣơng đối toàn diện, 
có hệ thống về cuộc đời, sự nghiệp những cống hiến to lớn của đồng chí Trƣờng Chinh đối với cách 
mạng Việt Nam và quê hƣơng Nam Định trên nhiều lĩnh vực: văn hoá, chính trị...  
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